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NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT – DỰ TOÁN 
 

Phương án kỹ thuật – Dự toán công trình sửa chữa lớn đường dây hạ áp khu vực Phù 

Cát năm 2026 được biên chế gồm 03 phần như sau: 

PHẦN I 

THUYẾT MINH 

 1. Căn cứ lập phương án SCL. 

 2. Hiện trạng và sự cần thiết sửa chữa. 

 3. Nội dung và quy mô sửa chữa. 

 4. Đặc tính kỹ thuật. 

 5. Biện pháp thi công. 

 6. Các phương pháp xây lắp chính. 

 7. Tiến độ thi công. 

 8. Biểu đồ nhân lực. 

 9. Biện pháp an toàn trong thi công. 

 

PHẦN II 

DỰ TOÁN 

     1. Căn cứ lập dự toán: 

     2. Dự toán công trình: 

 

PHẦN III 

CÁC BẢN VẼ VÀ PHỤ LỤC 

1. Các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt. 

2. Bản vẽ thiết kế định hình. 
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PHẦN I 

THUYẾT MINH 

1. Căn cứ lập phương án SCL 

1.1. Cơ sở pháp lý: 

Thuyết minh Phương án kỹ thuật công trình: “Sửa chữa lớn đường dây hạ áp khu vực 

Phù Cát năm 2026” được lập dựa trên căn cứ và cơ sở sau: 

- Căn cứ phiếu giao nhiệm vụ số 1946/GNV-GLPC ngày 27 tháng 08 năm 2025 của Giám 

đốc công ty điện lực Gia Lai về việc lập phương án kỹ thuật – dự toán các công trình Sửa 

chữa lớn năm 2025; 

- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của Hội đồng thành viên Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 4335/QĐ-EVNCPC ngày 15/06/2022 của Tổng công ty Điện lực 

miền Trung về việc ban hành Quy định về công tác Kế hoạch trong Tổng công ty Điện lực 

miền Trung; 

- Căn cứ văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc hướng dẫn lập dự toán SCL tài sản cố định; 

- Căn cứ tình hình vận hành, đặc điểm lưới điện hiện trạng và nhu cầu phát triển phụ tải 

của khu vực tỉnh Bình Định trong thời gian tới. 

1.2. Tiêu chuẩn áp dụng: 

- Thông tư số 05/2023/TT-BCT của Bộ Công thương: Ban hành Bộ định mức dự toán 

chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn xác định giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân 

công xây dựng; 
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- Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương, về việc: Công bố 

Định mức dự toán chuyên ngành Công tác lắp đặt đường dây tải điện và Lắp đặt trạm biến 

áp;  

- Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016 về việc ban hành Hệ thống thang, bảng 

lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;  

- Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 

việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV 

trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Quyết định số 31/QĐ-HĐTV của EVN ngày 01/04/2021 về việc điều chỉnh Hệ thống 

thang bảng lương, và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Văn bản số 5938/EVN-ĐT ngày 16/11/2018, về việc tỷ lệ chi phí chung trong dự toán 

sửa chữa thiết bị và kiểm định phương tiện đo. 

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, về việc: công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện; 

- Văn bản số 6632/UNBD-KT ngày 02/12/2020, về việc công bố đơn giá nhân công xây 

dựng tỉnh Bình Định năm 2020; 

- Văn bản số 1109/UBND-KT ngày 28/02/2020, về việc công bố bảng giá ca máy và thiết 

bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020; 

- Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019, về việc ban hành Quy định giá 

cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung 

về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4-110kV áp dụng trong Tổng 

Công ty Điện lực miền Trung. 

- Căn cứ theo các qui trình, qui phạm hiện hành của Nhà nước và các Bộ ban hành. 

1.3. Mục tiêu công trình: 

- Nâng cao mức độ vận hành an  toàn, cung cấp điện ổn định, liên tục, đảm bảo chất lượng 

điện năng cho khách hàng sử dụng điện;  

- Giảm tổn thất điện năng cho các TBA CC sau sửa chữa; 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh bán điện, góp phần cải thiện giá bán điện 

bình quân tại Công ty Điện lực Bình Định. 
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1.4. Quy mô công trình 

- Hạng mục 1: DZ 0,4kv TBA Chùa Cầu, Tân Tiến -Cát Tiến-KFW 2.   

 MTS: 1.37010100.0029288. 

- Hạng mục 2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-PC(NT)+DZ0,4kv KDC 

Tay duongsat NMay-PC.  

 MTS: 1.37010100.0025973. 

- Hạng mục 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat Hai-PC (NT). 

 MTS: 1.37010100.0025902. 

- Hạng mục 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui Ba-HTX Cat 

Tien-PC (NT).    

 MTS: 1.37010100.0025904. 

1.5. Nguồn vốn thực hiện: 

Theo kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 do Tổng Công ty Điện lực miền trung giao. 

1.6. Đặc điểm chính của công trình: 

Cải tạo các trục chính, nhánh rẽ đến các cụm dân cư, cải tạo các tuyến đường dây hạ áp 

hiện có đã xuống cấp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn cấp điện. 

1.7. Phạm vi công trình: 

Công trình “Sửa chữa lớn đường dây hạ áp khu vực Phù Cát năm 2026” được triển 

khai trên địa bàn các xã Cát Tiến, Phù Cát. 

1.7.1. Hạng mục 1: DZ 0,4kv TBA Chùa Cầu, Tân Tiến -Cát Tiến-KFW 2  

- MTS: 1.37010100.0029288. 

- Địa điểm: Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. 

1.7.2. Hạng mục 2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-PC(NT)+DZ0,4kv 

KDC Tay duongsat NMay-PC. 

- MTS: 1.37010100.0025973. 

- Địa điểm: Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai. 

1.7.3. Hạng mục 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat Hai-PC (NT)  

- MTS: 1.37010100.0025902. 

- Địa điểm: Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. 

1.7.4. Hạng mục 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui Ba-HTX Cat 

Tien-PC (NT).  

- MTS: 1.37010100.0025904. 

- Địa điểm: Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. 

2. Hiện trạng và sự cần thiết sửa chữa: 

2.1. Hạng mục 1: DZ 0,4kv TBA Chùa Cầu, Tân Tiến -Cát Tiến-KFW 2: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.37010100.0029288 (MTS mới sau sát nhập). 

b) Địa điểm: Xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai. (Khu vực gần biển). 

c) Năm đưa vào vận hành: 2018.  
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d) Năm sửa chữa gần nhất: Chưa. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

− Chiều dài tuyến theo MTS: 2,297km. 

− Chiều dài tuyến SCL: Thay dây LV ABC 4x50mm2, với Lt=310 mét. 

− Hiện trạng vận hành của đường dây và TBA: 

➢ TBA Cầu Chùa – 400kVA-22/0,4kV: 

+ Số lộ hạ áp: 03 lộ. 

+ Mức độ mang tải 56% của TBA 400kVA-22/0,4kV  

+ Điện áp cuối nguồn: 210V 

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng (%): Năm 2024: 2,73. Lũy kế 8 tháng năm 2025: 2,96. 

+ Số lượng khách hàng được cấp điện: 292 khách hàng. Trong đó có 13 khách hàng sử 

dụng điện 3 pha. 

− Kết cấu: 

• Dây dẫn: Sử dụng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, LV ABC 4x70mm2 , LV ABC 

4x50mm2. 

• Cột: sử dụng cột BTLT 8,4m. 

• Cấu kiện: Cùm PA, Bulon móc BQC. 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

f.1) Sự cần thiết sửa chữa: 

➢ Đường dây 0,4kV TBA Cầu Chùa: Tổng chiều dài tuyến cần sửa chữa: Lt=304m 

+ Dây dẫn LV ABC 4x50mm2 sử dụng lâu ngày, đi qua HLT phức tạp nên bị đứt, bong 

tróc cách điện từ cột, với chiều dài tuyến Lt=304m. 

+ Phụ kiện lưới điện: Kẹp răng cách điện hạ áp hư hỏng. 

+ Cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể. 

+ Cùm PA rỉ sét bulon. 

− Mức độ an toàn vận hành: Không đảm bảo. 

f.2) Hiệu quả sau sửa chữa: 
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Giảm tổn thất điện năng cho TBA, nâng cao ĐTC, phục hồi khả năng làm việc tin cậy, 

an toàn của đường dây 0,4kV, phòng ngừa sự cố nguy cơ mất an toàn, đảm bảo vận hành 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

2.2. Hạng mục 2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-PC(NT)+DZ0,4kv 

KDC Tay duongsat NMay-PC. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.37010100.0025973. 

b) Địa điểm:  Xã Phù Cát - tỉnh Gia Lai. (khu vực đồng bằng). 

c) Năm đưa vào vận hành: 2010. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: chưa. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

− Chiều dài tuyến theo MTS: 2,5526km. 

− Chiều dài tuyến SCL: Thay dây LV ABC 4x95mm2, với Lt=924mét. 

− Hiện trạng vận hành của đường dây và TBA: 

➢ TBA Ngô Mây 4 – 250kVA-22/0,4kV: 

+ Số lộ hạ áp: 03 lộ 

+ Mức độ mang tải 60% của TBA 250kVA-22/0,4kV . 

+ Điện áp cuối nguồn: 220V. 

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng (%): Năm 2024: 3,76. Lũy kế 8 tháng năm 2025: 3,95. 

+ Số lượng khách hàng được cấp điện: 319 khách hàng. Trong đó có 5 khách hàng sử 

dụng điện 3 pha. 

− Kết cấu: 

• Dây dẫn: Sử dụng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, LV ABC 4x50mm2 

• Cột: sử dụng cột BTLT 8,4m, BTLT 12m 

• Cấu kiện: Cùm PA, Bulon móc BQC. 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

f.1) Sự cần thiết sửa chữa: 

➢ Tổng chiều dài tuyến cần sửa chữa: Lt=924m 

+ Dây dẫn LV ABC 4x95mm2 sử dụng lâu ngày lão hóa, bong tróc cách điện từ cột TBA 

đến cột C324, với chiều dài tuyến Lt=924m. 

+ Phụ kiện lưới điện: Kẹp răng cách điện hạ áp hư hỏng. 

+ Cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể. 
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+ Bulon móc BQC, cùm PA rỉ sét bulon. 

− Mức độ an toàn vận hành: Không đảm bảo. 

f.2) Hiệu quả sau sửa chữa: 

− Giảm tổn thất điện năng cho TBA, nâng cao ĐTC, phục hồi khả năng làm việc tin cậy, 

an toàn của đường dây 0,4kV, phòng ngừa sự cố nguy cơ mất an toàn, đảm bảo vận hành 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

2.3. Hạng mục 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat Hai-PC 

(NT): 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.37010100.0025902. 

b) Địa điểm: Xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai. (Khu vực gần biển). 

c) Năm đưa vào vận hành: 2010.  

d) Năm sửa chữa gần nhất: Chưa. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

− Chiều dài tuyến theo MTS: 4, 61km. 

− Chiều dài tuyến SCL: Thay dây LV ABC 4x95mm2, LV ABC 4x70mm2 , với Lt=1308 

mét. 

− Hiện trạng vận hành của đường dây và TBA: 

➢ TBA Chánh Oai 2– 160kVA-22/0,4kV: 

+ Số lộ hạ áp: 03 lộ. 

+ Mức độ mang tải 52% của TBA 160kVA-22/0,4kV  

+ Điện áp cuối nguồn: 204V 

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng (%): Năm 2024: 4,5. Lũy kế 8 tháng năm 2025: 4,48. 

+ Số lượng khách hàng được cấp điện: 311 khách hàng. Trong đó có 4 khách hàng sử 

dụng điện 3 pha. 

− Kết cấu: 

• Dây dẫn: Sử dụng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, LV ABC 4x70mm2 , LV ABC 

4x50mm2. 

• Cột: sử dụng cột BTLT 8,4m, BTLT 14m. 

• Cấu kiện: Cùm PA, Bulon móc BQC. 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 
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f.1) Sự cần thiết sửa chữa: 

➢ Đường dây 0,4kV TBA Chánh Oai 2: Tổng chiều dài tuyến cần sửa chữa: Lt=1308m 

+ Dây dẫn LV ABC 4x95mm2 sử dụng lâu ngày lão hóa, hỏng cách điện từ cột TBA – 

C333 – XT 473/PSO; từ TBA – 363 – XT473/PSO (cột cao – hạ kết hợp), với chiều dài tuyến 

Lt=670m; 

+ Dây dẫn LV ABC 4x70mm2 sử dụng lâu ngày lão hóa, hỏng cách điện từ cột C362 – 

C117, với chiều dài tuyến Lt=638m; 

+ Phụ kiện lưới điện: Kẹp răng cách điện hạ áp hư hỏng. 

+ Cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể. 

+ Bulon móc BQC, cùm PA rỉ sét bulon. 

+ Dây néo TK50 bị rỉ sét. 

− Mức độ an toàn vận hành: Không đảm bảo. 

f.2) Hiệu quả sau sửa chữa: 

− Giảm tổn thất điện năng cho TBA, nâng cao ĐTC, phục hồi khả năng làm việc tin cậy, 

an toàn của đường dây 0,4kV, phòng ngừa sự cố nguy cơ mất an toàn, đảm bảo vận hành 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

2.4. Hạng mục 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui Ba-HTX 

Cat Tien-PC (NT): 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.37010100.0025904. 

b) Địa điểm: Xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai. (Khu vực gần biển). 

c) Năm đưa vào vận hành: 2002. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2013. Thay sứ ống chỉ, bulon xà, cùm từ TBA đến C311 và từ 

TBA đến C182/20 – XT 473/PSO (cột cao hạ kết hợp) 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

− Chiều dài tuyến theo MTS: 9,05km. 

− Chiều dài tuyến SCL: Thay dây LV ABC 4x95mm2, với Lt=1220 mét. 

− Hiện trạng vận hành của đường dây và TBA: 

➢ TBA Trung Lương – 400kVA-22/0,4kV: 

+ Số lộ hạ áp: 04 lộ 

+ Mức độ mang tải 57% của TBA 400kVA-22/0,4kV . 
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+ Điện áp cuối nguồn: 213V. 

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng (%): Năm 2024: 2,73. Lũy kế 8 tháng năm 2025: 3,23. 

+ Số lượng khách hàng được cấp điện: 448 khách hàng. Trong đó có 3 khách hàng sử 

dụng điện 3 pha. 

− Kết cấu: 

• Dây dẫn: Sử dụng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với Lt=826m. 

• Cột: sử dụng cột BTLT 8,4m, BTLT 12m 

• Cấu kiện: Cùm PA, Bulon móc BQC, XĐ4-1, XĐ8-1. 

➢ TBA Trung Lương 3 – 250kVA-22/0,4kV: 

+ Số lộ hạ áp: 02 lộ 

+ Mức độ mang tải 45% của TBA 250kVA-22/0,4kV . 

+ Điện áp cuối nguồn: 219V. 

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng (%): Năm 2024: 2,24. Lũy kế 8 tháng năm 2025: 2,47. 

+ Số lượng khách hàng được cấp điện: 220 khách hàng. Trong đó có 3 khách hàng sử 

dụng điện 3 pha. 

− Kết cấu: 

• Dây dẫn: Sử dụng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với Lt=394m. 

• Cột: sử dụng cột BTLT 8,4m, BTLT 12m 

• Cấu kiện: Cùm PA, Bulon móc BQC, XĐ4-1, XĐ8-1. 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

f.1) Sự cần thiết sửa chữa: 

➢ Đường dây 0,4kV TBA Trung Lương: Tổng chiều dài tuyến cần sửa chữa: Lt=826m 

+ Dây dẫn LV ABC 4x95mm2 sử dụng lâu ngày lão hóa, bong tróc cách điện từ TBA đến 

C311 và từ TBA đến C182/15 – XT 473/PSO (cột cao hạ kết hợp), với chiều dài tuyến 

Lt=826m. 

+ Phụ kiện lưới điện: Kẹp răng cách điện hạ áp hư hỏng. 

+ Cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể. 

+ Bulon móc BQC, cùm PA rỉ sét bulon. 

− Mức độ an toàn vận hành: Không đảm bảo. 
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➢ Đường dây 0,4kV TBA Trung Lương 3: Tổng chiều dài tuyến cần sửa chữa: 

Lt=394m 

+ Dây dẫn LV ABC 4x95mm2 sử dụng lâu ngày lão hóa, bong tróc cách điện từ cột TBA 

đến C182/20 – XT 473/PSO (cột cao hạ kết hợp) và từ TBA đến C182/15 – XT 473/PSO (cột 

cao hạ kết hợp), với chiều dài tuyến Lt=394m. 

+ Phụ kiện lưới điện: Kẹp răng cách điện hạ áp hư hỏng. 

+ Cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể. 

+ Bulon móc BQC, cùm PA rỉ sét bulon. 

− Mức độ an toàn vận hành: Không đảm bảo. 

3.  Nội dung và quy mô sửa chữa: 

3.1. HM 1: DZ 0,4kv TBA Chùa Cầu, Tân Tiến -Cát Tiến-KFW 2.  

 MTS: 1.37010100.0029288. 

➢ TBA Cầu Chùa: 

− Điểm đầu: Cột C201.  

− Điểm cuối: Cột C201/8A.  

− Chiều dài tuyến: Lt=304 mét; 

Để đảm bảo về an toàn, tin cậy trong vận hành, giảm tổn thất, cần:  

− Dây dẫn:  

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột C201 đến C201/8A từ dây LV ABC 4x50mm2 bằng dây cáp 

vặn xoắn LV ABC 4x50mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=304m; 

− Tiếp địa:  

+ Thay thế nối đất xà, nối không tại các vị trí tiếp địa hiện có bằng: NK-1: 05 bộ. 

− Cấu kiện, phụ kiện: 

+ Thay bulon cùm PA bị rỉ sét bằng: Bulon M16x450: 6 cái; bulon M16x250: 4 cái. 

+ Thay các cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể 

bằng khoá hãm dây PA 4x50 + khoá CK: 8 cái, Khoá treo dây PS 4x50: 4 cái. 

+ Thay thế các kẹp răng bị hư hỏng bằng: Kẹp răng LV1: 46 cái; Kẹp răng LV3: 5 cái. 
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3.2. HM2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-PC(NT)+DZ0,4kv KDC Tay 

duongsat NMay-PC. 

 MTS: 1.37010100.0025973. 

➢ TBA Ngô Mây 4: 

− Điểm đầu: Cột TBA.  

− Điểm cuối: Cột C324. 

− Chiều dài tuyến: Lt=924 mét; 

Để đảm bảo về an toàn, tin cậy trong vận hành, giảm tổn thất, cần:  

− Dây dẫn:  

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột TBA đến cột C324 từ dây LV ABC 4x95mm2 bằng dây cáp 

vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=924m. 

− Tiếp địa:  

+ Thay thế nối đất xà, nối không tại các vị trí tiếp địa hiện có bằng: NĐX-1: 1 bộ; NK-1: 

5 bộ. 

+ Tăng cường tiếp địa tại cột C311. 

− Cấu kiện, phụ kiện: 

+ Thay bulon cùm PA, bulon móc BQC bị rỉ sét bằng: cùm PA-1: 01 bộ. 

+ Thay các cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể 

bằng khoá hãm dây PA 4x95 + khoá CK: 12 cái; Khoá treo dây PS 4x95: 18 cái. 

+ Thay thế các kẹp răng bị hư hỏng bằng: Kẹp răng LV1: 57 cái; Kẹp răng LV3: 05 cái. 

3.3. HM3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat Hai-PC (NT).  

 MTS: 1.37010100.0025902. 

➢ TBA Chánh Oai 2: 

− Điểm đầu: Cột TBA. Điểm cuối: Cột C333. Chiều dài tuyến: Lt=522 mét; 

− Điểm đầu: Cột TBA. Điểm cuối: Cột C363. Chiều dài tuyến: Lt=148 mét. 

− Điểm đầu: Cột C362. Điểm cuối: Cột C117. Chiều dài tuyến: Lt=638 mét. 

− Tống chiều dài tuyến: Lt=1308 mét 



13 

Để đảm bảo về an toàn, tin cậy trong vận hành, giảm tổn thất, cần:  

− Dây dẫn:  

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột TBA – C333  XT 473/PSO; từ TBA – 363  XT473/PSO (cột 

cao – hạ kết hợp) từ dây LV ABC 4x95mm2 bằng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với 

tổng chiều dài tuyến Lt=670m; 

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột C363 – C117 từ dây LV ABC 4x50mm2 bằng dây cáp vặn 

xoắn LV ABC 4x70mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=638m. 

− Tiếp địa:  

+ Thay thế nối đất xà, nối không tại các vị trí tiếp địa hiện có bằng: DNĐ-1: 3 bộ, NĐX-

1: 2 bộ; NK-1: 26 bộ. 

+ Thay tiếp địa bị mục, đứt gốc tại cột C108; C117. 

− Cấu kiện, phụ kiện: 

+ Thay dây néo bị mục, rỉ sét tại cột C117. 

+ Thay bulon Cùm PA, bulon móc BQC bị rỉ sét bằng: cùm PA-1: 02 bộ; Bulon móc 

M16x250: 4 bộ, Bulon M16x500: 2 cái; Bulon M16x450: 4 cái; bulon M16x300: 12 cái. 

+ Thay các cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể 

bằng khoá hãm dây PA 4x95 + khoá CK: 12 cái; PA 4x70 + khoá CK: 04 cái; Khoá treo dây 

PS 4x95: 12 cái; Khoá treo dây PS 4x70: 13 cái 

+ Thay thế các kẹp răng bị hư hỏng bằng: Kẹp răng LV1: 214 cái; Kẹp răng LV3: 28 cái. 

3.4. HM4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui Ba-HTX Cat 

Tien-PC (NT).    

 MTS: 1.37010100.0025904. 

➢ TBA Trung Lương: 

− Điểm đầu: Cột TBA. Điểm cuối: Cột C311. Chiều dài tuyến: Lt=468 mét; 

− Điểm đầu: Cột TBA. Điểm cuối: Cột C182/15. Chiều dài tuyến: Lt=406 mét; 

➢ TBA Trung Lương 3: 

− Điểm đầu: Cột TBA. Điểm cuối: Cột C182/20. Chiều dài tuyến: Lt=294 mét; 

− Điểm đầu: Cột TBA. Điểm cuối: Cột C182/15. Chiều dài tuyến: Lt=52 mét; 
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Để đảm bảo về an toàn, tin cậy trong vận hành, giảm tổn thất, cần:  

− Dây dẫn:  

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột TBA đến C311 TBA Trung Lương từ dây LV ABC 4x95mm2 

bằng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=468m; 

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột TBA đến C182/15 TBA Trung Lương từ dây LV ABC 

4x95mm2 bằng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=406m; 

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột TBA đến C182/15 TBA Trung Lương 3 từ dây LV ABC 

4x95mm2 bằng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=52m; 

+ Thay dây dẫn từ vị trí cột TBA đến C182/20 TBA Trung Lương 3 từ dây LV ABC 

4x95mm2 bằng dây cáp vặn xoắn LV ABC 4x95mm2, với tổng chiều dài tuyến Lt=294m; 

− Tiếp địa:  

+ Thay thế nối đất xà, nối không tại các vị trí tiếp địa hiện có bằng: NK-1: 23 bộ. 

− Cấu kiện, phụ kiện: 

+ Thay bulon Cùm PA, bulon móc BQC bị rỉ sét bằng: Cùm PA-1C: 03 bộ; Bulon 

M16x450: 8 cái; bulon M16x300: 18 cái; Bulon M16x250: 14 cái. 

+ Thay các cách điện: Khóa hãm dây PA, khóa treo dây PS rỉ sét, cách điện bị mục, bể 

bằng khoá hãm dây PA 4x95 + khoá CK: 27 cái; Khoá treo dây PS 4x95: 15 cái. 

+ Thay thế các kẹp răng bị hư hỏng bằng: Kẹp răng LV1: 322 cái; Kẹp răng LV3: 15 cái. 
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BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ CẢ CÔNG TRÌNH 

TT Tên vật tư 
ĐVT 

HM 

1 

HM 

2 

HM 

3 

HM 

4 
Tổng 

Ghi 

chú 

A PHẦN LẮP MỚI              

1 Dây néo TK50-8 Bộ     1   1   

2 Cùm PA-1 Bộ   1 2   3   

3 Cùm PA-1C Bộ       3 3   

4 Bulon móc BQC 16x250 Bộ     4   4   

5 Boulon mạ M16x500 Cái     2   2   

6 Boulon mạ M16x450 Cái 6   4 8 18   

7 Boulon mạ M16x300 Cái     12 18 30   

8 Boulon mạ M16x250 Cái 4     14 18   

9 Khóa hãm dây PA 4x95 +CK Cái   12 12 27 51   

10 Khóa hãm dây PA 4x70 +CK Cái     4   4   

11 Khóa hãm dây PA 4x50 +CK Cái 8       8   

12 Khóa treo dây PS 4x95 Cái   18 12 15 45   

13 Khóa treo dây PS 4x70 Cái     13   13   

14 Khóa treo dây PS 4x50 Cái 4       4   

15 

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 

mm2 Cái   4 8 16 28   

16 Kẹp răng LV1 Bộ 46 57 214 322 639   

17 Kẹp răng LV3 Bộ 5 5 28 15 53   

18 Dây nối đất DNĐ-1 Bộ     3   3   

19 Nối đất xà NĐX-1 Bộ   1 2   3   

20 Nối không NK-1 Hộp 5 5 26 23 59   

21 Nối đất cột NĐC-3C     1 2   3   

22 Ống nối dây MJPT 95 Cái   8 12 12 32   

23 Ống nối dây MJPT 70 Cái     4   4   

24 Ống nối dây MJPT 50 Cái 4       4   

25 Dây nhôm bọc LV ABC4x95 Mét   951 701 1281 2933   

26 Dây nhôm bọc LV ABC4x70 Mét     651   651   

27 Dây nhôm bọc LV ABC4x50 Mét 310       310   

B THU HỒI              

1 Dây néo TK50-8 Bộ     1   1   

2 Bulon móc BQC 16x220     1     1   

3 Bulon móc BQC 16x250       6 3 9   

4 Boulon mạ M16x500 Bộ     2   2   

5 Boulon mạ M16x450 Bộ 6   4 8 18   

6 Boulon mạ M16x300 Bộ     12 18 30   

7 Boulon mạ M16x250 Bộ 4     14 18   

8 Khóa hãm dây PA 4x95 Bộ   10 12 27 49   

9 Khóa hãm dây PA 4x70 Bộ     2   2   

10 Khóa hãm dây PA 4x50 Bộ 8       8   
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TT Tên vật tư 
ĐVT 

HM 

1 

HM 

2 

HM 

3 

HM 

4 
Tổng 

Ghi 

chú 

11 Khóa treo dây PS 4x95 Bộ   19 12 15 46   

12 Khóa treo dây PS 4x70 Bộ     14   14   

13 Khóa treo dây PS 4x50 Bộ 4       4   

14 Kẹp răng LV1 Cái 24 44 132 148 348   

15 Kẹp răng LV3 Cái 4 8 24 12 48   

16 Dây vặn xoắn LV ABC 4x95 Mét   933 688 1256 2877   

17 Dây vặn xoắn LV ABC 4x70 Mét     638   638   

18 Dây vặn xoắn LV ABC 4x50 Mét 304       304   
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4. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ 

4.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện: 

4.1.1.Điều kiện môi trường làm việc: 

- Điều kiện khí hậu tính toán trên đường dây được lấy theo cơ sở quyết định 62/QĐ-EVN 

ngày 05/05/2017 kết hợp với Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật Vật tư thiết bị lưới điện 0,4-110kV 

trong Tổng công ty Điện lực Miền Trung tại Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2024: 

1 Nhiệt độ môi trường cao nhất 45 ℃ 

2 Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 0℃ 

3 Khí hậu Nhiệt đới, nóng ẩm 

4 Độ ẩm lớn nhất 100% 

5 Độ cao so với mặt nước biển ≤1000m 

6 Vận tốc gió lớn nhất 160km/h 

 

4.1.2.Yêu cầu kỹ thuật chung: 

4.1.2.1. Đối với nhà sản xuất vật tư, thiết bị: 

- Có kinh nghiệm > 05 năm trong lĩnh vực sản xuất vật tư, thiết bị. 

- Được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO (còn hiệu lực) phù hợp với lĩnh vực sản xuất 

hàng hoá cung cấp. 

 4.1.2.2. Đối với vật tư, thiết bị:  

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1. 

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI 

hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo 

và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng. 

- Có đầy đủ biên bản thí nghiệm điển hình (Type test report); biên bản thí nghiệm xuất 

xưởng (Routine test report) hoặc giấy chứng nhận thí nghiệm xuất xưởng.  
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- Có đầy đủ catalogue (chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu kỹ 

thuật bằng tiếng Anh và tiếng Việt:  

- Bản vẽ mô tả nguyên lý, cấu trúc chung của thiết bị. 

- Bản vẽ đấu nối nội bộ phần điều khiển, bảo vệ và đo lường.  

- Bản vẽ kết cấu chi tiết để lắp đặt. 

- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. 

- VTTB phải có ít nhất 02 giấy xác nhận của người sử dụng, là đơn vị quản lý vận hành 

nguồn/lưới điện thuộc EVN (hoặc của các đơn vị nước ngoài đối với VTTB đặc thù/công 

nghệ mới) xác nhận hàng hóa đã được vận hành tốt trong thời gian ít nhất 02 năm (> 24 

tháng). 

- Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường lắp đặt trong nhà, ngoài trời phải được trang bị hệ 

thống sấy và chiếu sáng bên trong. Nguồn tự dùng: 220/380VAC và 220VDC. Vỏ tủ ngoài 

trời phải được chế tạo bằng thép không rỉ. Tiêu chuẩn bảo vệ của tủ:  

- Tối thiểu IP-41 đối với tủ của thiết bị lắp đặt trong nhà; 

- Tối thiểu IP-55 đối với tủ của thiết bị đặt ngoài trời. 

- Các chi tiết bằng thép (xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc) phải được mạ kẽm 

nhúng nóng. 

- Chiều dài dòng rò cách điện phải đảm bảo ≥ 25mm/kV hoặc ≥ 31mm/kV (tùy theo 

điều kiện môi trường).Các trường hợp đặc biệt khác phải nêu rõ lý do lựa chọn. 

- Thiết bị sử dụng dầu cách điện, phải đảm bảo là loại không có chất PCB. 

- Thiết bị dùng cho hệ thống đo đếm mua bán điện năng: phải tuân thủ yêu cầu về thiết 

kế, quy định kiểm định, niêm phong kẹp chì và các quy định pháp luật liên quan.   

- Giải pháp và thông số kỹ thuật chính của VTTB trong Quy định này là yêu cầu tối 

thiểu, thông số và giải pháp tốt hơn sẽ được chấp nhận.  

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật có giải pháp/thông số kỹ thuật 

khác với quy định trong tiêu chuẩn này, yêu cầu phải có phân tích, nêu rõ sự sai khác.  

- Thời gian bảo hành: > 12 tháng kể từ ngày chấp nhận nghiệm thu đưa vào vận hành. 
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- Không được tiếp tục mua sắm các VTTB đã được EVN, EVNCPC có văn bản khuyến 

cáo tạm dừng.  

- Đối với VTTB công nghệ mới, đặc thù, yêu cầu phải có chuyên gia của Nhà sản xuất 

tham gia hướng dẫn lắp đặt, giám sát và nghiệm thu. Thực hiện dịch vụ đào tạo về hướng 

dẫn vận hành, cấu hình cài đặt và bảo dưỡng. 

4.2. Yêu cầu kỹ thuật của các vật tư, thiết bị: 

4.2.1. Cáp vặn xoắn hạ áp: 

a. Mô tả chung: 

- Điện áp định mức: 0,6/1 kV. 

- Điện áp chịu đựng tần số 50Hz:  2kVrms trong vòng 4 giờ giữa các lõi và nước. 

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 s: 

 + 15kVpeak đối với mặt cắt lõi  35 mm2. 

 + 20kVpeak đối với mặt cắt lõi >35 mm2. 

- Cách điện XLPE. 

- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép: 

 + 90oC khi vận hành bình thường tại dòng định mức. 

 + 250oC Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5s. 

* Cấu tạo của cáp vặn xoắn chịu lực chia đều: 

(1) Lõi dẫn điện: Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật và được 

ép tròn. Có thể hàn nối dây nhưng các mối hàn không tập trung ở một sợi. Mối hàn phải đều 

đặn, sau khi hàn phải sửa gờ cẩn thận theo đúng đường kính sợi gốc. Các mối hàn thực hiện 

trên cùng một sợi thì yêu cầu khoảng cách giữa hai mối hàn liên tiếp ít nhất là 50m. 

(2) Cách điện: Cách điện làm bằng XLPE hàm lượng tro không ít hơn 2% được thực hiện 

bằng phương pháp ép, đùn. Cách điện này có thể bóc ra một các dễ dàng. 

* Thông số kỹ thuật của cáp vặn xoắn chịu lực chia đều: 

Các thông số kỹ thuật đặc trưng của loại cáp này là: 

- Ứng suất kéo đứt nhỏ nhất đối với lõi cáp nhôm là 140N/mm2. 
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- Ứng suất kéo cho phép lớn nhất của các lõi cáp nhôm là 70N/mm2 (được xác định bằng 

50%). 

- Tải trọng làm việc lớn nhất của cáp phụ thuộc vào phụ kiện kẹp néo đi kèm. Phổ biến, 

ứng suất kéo lớn nhất có thể truyền qua lớp cách điện tại các kẹp néo lấy bằng 40N/mm2. 

*  Ký hiệu, nhận dạng pha:  

Trên suốt chiều dài mỗi dây của bó cáp phải có ký hiệu nhận dạng các dây pha và trung 

tính bằng cách dập chìm hoặc dập nổi trên bề mặt cách điện, không phai màu qua thời gian 

sử dụng.  

Ngoài ra trên bề mặt cáp còn phải có các ký hiệu sau đây được dập chìm, dập nổi hay in 

bằng mực trên bề mặt cách điện, cách nhau tối đa 1000mm 

- Nhà sản xuất       : XY. 

- Năm sản xuất      :  4 chữ số 

- Tên loại dây dẫn      : Ví dụ NAF2 

- Tiết diện tính bằng mm     : Ví dụ 95mm2 

- Cấp điện áp định mức     : 0,6/1kV 

- Chiều dài còn lại của cáp trên tang quấn dây  : 250m. 

* Phương pháp phân biệt pha: phân biệt bằng những gân nổi dài, liên tục và đánh số dễ 

đọc, bằng phương pháp in thích hợp, dọc theo chiều dài cáp. Mực in phải bền màu, không 

phai mờ trong qúa trình vận hành. Qui ước nhận dạng sẽ là lõi có 1 gân nổi cho pha A, lõi 

có 2 gân nổi cho pha B, lõi có 3 gân nổi cho pha C và lõi có nhiều gân nổi cách đều nhau 

cho trung tính. 

b. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo TCVN 6447:1998, AS 3560 của Úc hoặc DIN VDE 

0211 của Đức. 

c. Yêu cầu về thí nghiệm: 

Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): 

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản 

xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ 

được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ 
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thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm 

phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 6447:1998, AS 3560 của Úc hoặc DIN VDE 

0211 của Đức hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau: 

1. Số lõi 

2. Đường kính ruột dẫn 

3. Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C 

4. Chiều dày trung bình của lớp cách điện 

5.  Đường kính lớn nhất của lõi cáp 

6. Thử điện áp tần số 50Hz trong 5 phút 

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): 

- Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các 

sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng 

hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện 

theo các tiêu chuẩn TCVN 6447:1998, AS 3560 của Úc hoặc DIN VDE 0211 hoặc tương 

đương, gồm các hạng mục sau: 

1. Thử ruột dẫn:  

- Số lõi 

- Đường kính ruột dẫn 

- Lực kéo đứt 

- Điện trở 1 chiều ở 200C 

2. Thí nghiệm cách điện:  

- Bề dày cách điện 

- Độ bền cơ học đối với mẫu chưa qua thử lão hóa 

+ Độ bền kéo nhỏ nhất 

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất 

- Độ bền cơ học đối với mẫu đã qua thử lão hóa 

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa 
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+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa  

- Thử ngấm nước của cách điện 

- Độ co ngót 

3. Thí nghiệm lõi cáp:  

- Điện trở cách điện ở nhiệt độ 200C và 900C 

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 200C 

4. Thí nghiệm về điện:  

- Thử điện áp tần số 50Hz trong 4 giờ 

d. Bảng thông số kỹ thuật: 

STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất   Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  ABC…  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  

TCVN 6447:1998, 

AS 3560 của Úc hoặc 

DIN VDE 0211 của 

Đức 

 

5 Điện áp định mức kV 0,6/1  

6 Vật liệu dẫn điện  Nhôm  

7 Vật liệu cách điện  
XLPE hàm lượng tro 

≥ 2% 
 

8 
Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 

4 giờ giữa các lõi và nước 
kVrms 2  

9 
Điện áp chịu đựng xung sét 

1,2/50s 
kVpeak 

20 với dây > 35mm2 

15 với dây ≤ 35mm2 
 

10 Tiết diện định mức mm2   
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STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

 ABC 4x50  50  

 ABC 4x95  95  

11 Số sợi tối thiểu sợi   

 ABC 4x50  7  

 ABC 4x95  19  

12 
Đường kính ruột dẫn 

(Nhỏ nhất/Lớn nhất) 

 

mm 

 

  

 ABC 4x50  8,0 / 8,4  

 ABC 4x95  11,3 / 11,9  

13 
Điện trở 1 chiều (của một lõi) ở 

200C 
/km   

 ABC 4x50  ≤0,641  

 ABC 4x95  ≤0,320  

14 
Lực kéo đứt nhỏ nhất của một 

lõi 
kN   

 ABC 4x50  7,0  

 ABC 4x95  13,3  

15 

Bề dày trung bình nhỏ nhất của 

cách điện (không đo ở chỗ gân 

nổi) 

mm   

 ABC 4x50  1,5  

 ABC 4x95  1,7  

16 
Bề dày nhỏ nhất của cách điện 

ở một vị trí bất kỳ 
mm   
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STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

 ABC 4x50  1,25  

 ABC 4x95  1,43  

17 

Bề dày lớn nhất của cách điện ở 

một vị trí bất kỳ (không đo ở 

chỗ gân nổi) 

mm   

 ABC 4x50  2,1  

 ABC 4x95  2,3  

18 
Đường kính lớn nhất của 1 sợi 

cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 
mm   

 ABC 4x50  11,9  

 ABC 4x95  15,9  

19 

Tải nhỏ nhất đối với độ bám 

dính của cách điện. 

- X-90 và X-FP-90 

- Chỉ có X-FP-90 

 

kg 
  

 
ABC 4x50 

 
100 

+ 
 

 
ABC 4x95 

 
190 

110 
 

20 Khối lượng kg/km Nêu cụ thể  

21 Chiều dài dây dẫn / rulô m Nêu cụ thể  

22 Kích thước rulô mm Nêu cụ thể  

23 Khối lượng rulô kg Nêu cụ thể  

24 Tuổi thọ thiết bị dự kiến năm Nêu cụ thể  

25 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  
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4.2.2. Khóa đỡ cáp vặn xoắn: 

Mô tả chung: 

- Khóa đỡ cáp cách điện dùng để đỡ cáp vặn xoắn ABC tại các vị trí dây đi thẳng theo mặt 

phẳng đứng một cách thường xuyên và nó còn có một lớp cách điện thứ cấp cho dây dẫn. 

- Khóa đỡ không có khung. Khóa đỡ sẽ được sử dụng với một bulong móc. 

- Khóa đỡ được sử dụng cho các loại cáp vặn xoắn ABC nhôm. 

- Cấu tạo: 

 

 

Chủng loại Loại dây  (mm) 

KT-2 ABC-A(4x50) 28,7 

KT-4 ABC-A(4x950) 38,4 

 

Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn AS 3766. 

Yêu cầu về thí nghiệm: 

Thí nghiệm điển hình (type test) bao gồm các hạng mục chính sau: 

- Điện áp phát sinh sẽ được điều chỉnh để ngắt kết nối tại 10 mA (dòng rò). 

- Việc thí nghiệm này phải được thực hiện trên bốn mẫu khóa đỡ. 
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- Khóa đỡ chịu đựng điện áp 4kV với tầng số 50 Hz trong một phút giữa dây dẫn được gắn 

trên khóa đỡ và các thành phần kim loại. Dây dẫn sử dụng phải có kích cỡ trung bình và 

chịu được lực kéo 600 N tương đương với loại cáp vặn xoắn nhỏ nhất và sau đó với loại cáp 

lớn nhất (hai Thí nghiệm). Tốc độ tăng điện áp 1 kV mỗi giây. 

- Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có sự cố phóng điện bề mặt hoặc chạm 

điện xảy ra. 

Bảng thông số kỹ thuật: 

- Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng VTTB: biên bản thí nghiệm 

điển hình (type test), chứng nhận người sử dụng (end user). 

- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất   Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  AS 3766  

5 Đặc tính kỹ thuật của Khóa néo    

 - Vật liệu  Nêu cụ thể  

 - Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC mm2 4x50; 4x70; 4x95  

 - Lực kéo tối thiểu kN ≥ 8 kN  

 - Điện áp định mức kV 0,6/1  

 - Điện áp Thí nghiệm kV 4  

 - Khối lượng của mỗi khóa đỡ kg Nêu cụ thể  

6 Tuổi thọ thiết bị dự kiến năm Nêu cụ thể  

7 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  
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4.2.3. Khóa néo cáp vặn xoắn: 

Mô tả chung: 

- Khóa néo (kẹp ngừng cáp): là phụ kiện để néo một đoạn dây dẫn trên không từ các cột 

đầu cuối đến các cột đầu cuối khác hoặc đến cột, hoặc tường có góc lớn. 

- Các khóa néo phải là loại nêm. Chúng được làm bằng vật liệu chịu được lực cơ học và 

thời tiết. Không có bulông kẹp cáp đi kèm và các bộ phận không được phép tháo rời. Ngoài 

ra không yêu cầu dụng cụ để lắp đặt khóa néo tại hiện trường. Các bộ phận trực tiếp tiếp xúc 

với cáp phải được làm bằng vật liệu cách điện để cung cấp thêm một lớp cách điện thứ cấp 

giữa các dây dẫn và các bộ phận kim loại. 

- Khóa néo phải được cung cấp kèm theo băng bằng thép không gỉ hoặc một móc (nhôm 

được chấp nhận). 

- Những loại này phải được cung cấp như sau: 

+ Khóa néo cho dây dẫn loại 2 dây ABC  

+ Khóa néo cho dây dẫn loại 4 dây ABC 

- Mỗi khóa phải phù hợp với loại dây cáp vặn xoắn ABC. 

- Khóa néo này sẽ được thiết kế để néo dây ABC chịu lực đều, bao gồm một cái nêm được 

làm bằng vật liệu chịu được lực cơ học và chịu thời tiết cao, lớp nêm cách điện này phải 

đảm bảo phân vùng lực căng thích hợp trên bó dây mà không gây tổn hại đến cách điện của 

cáp. Hai tấm ốp bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng và được ép chặt bằng bulông và 

đai ốc và phải có chiều dài từ điểm treo đến kẹp cáp tối thiểu là 300 mm. Các bộ phận trực 

tiếp tiếp xúc với cáp phải làm bằng vật liệu cách điện để cung cấp thêm một lớp cách điện 

thứ cấp giữa các dây dẫn và các bộ phận kim loại. Bulông đầu lục giác được dùng để ép chặt 

cáp. 

- Tất cả các phụ kiện sẽ phải phù hợp với toàn bộ hoặc 1 phần các chủng loại cáp vặn xoắn 

ABC.  

- Tất cả các phụ kiện được thiết kế để đáp ứng yêu cầu thực hiện các phần khác nhau của 

đặc tính này. Chúng phải được đánh giá đầy đủ cho các ứng dụng của chúng và duy trì chất 

lượng trong vòng đời bình thường của chúng trong môi trường ngoài trời. 
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- Tất cả các phụ kiện phải không có các khuyết tật để có thể làm cho chúng được lắp ráp 

không chính xác hoặc không phù hợp. Các góc cạnh khi hoàn thiện phải có bề mặt bên 

ngoài trơn lán không được có các cạnh sắc và gờ có thể dẫn đến làm ảnh hưởng cho dây dẫn 

điện hoặc gây nguy hiểm cho người. 

- Phụ kiện bao gồm các bộ phận thành phần khác nhau được thiết kế để chúng có thể được 

lắp đặt mà không cần tháo rời. 

* Vật liệu: 

- Các vật liệu sử dụng để sản xuất các phụ tùng, phụ kiện và thiết bị trong toàn bộ đặc tính 

kỹ thuật được mô tả này sẽ phải phù hợp với các tài liệu của cáp ABC cũng như độ tin cậy 

của chúng và không được làm giảm chất lượng khi kết hợp lại với nhau. 

- Vật liệu phải có khả năng chống ảnh hưởng bởi khí hậu. Tất cả các vật liệu chống được 

tia cực tím ổn định và có màu đen. Các bộ phận bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng 

(cách xử lý khác là có thể nếu bảo vệ chống ăn mòn tương đương hoặc tốt hơn so với cách 

mạ điện nhúng nóng) hoặc làm bằng thép không gỉ. Các bộ phận phi kim loại phải là loại 

chống ăn mòn. 

* Đánh dấu:  

- Tất cả các mục phải được đánh dấu rõ ràng và không thể tẩy xóa: 

Logo hoặc ký hiệu của nhà sản xuất 

Bộ nhận dạng 

Mã nhà sản xuất 

Tiêu chuẩn 

- Những dấu hiệu đặc biệt cho việc đấu nối: 

Mặt cắt tối đa và tối thiểu (theo mm2) cho dây chính và nhánh rẽ. 

- Đặc biệt đánh dấu cho các ống nối cách điện: 

Vị trí và cách ép (Tâm ép) 

Độ dài bóc cách điện 

Chỉ số đường rãnh 
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* Thí nghiệm không thể tẩy xóa: Mỗi dấu hiệu được cọ xát với một miếng giẻ nhúng nước 

trong thời gian 15 giây và cọ xát lại với một giẻ nhúng xăng trong thời gian 15 giây. 

Sau khi thí nghiệm này, dấu hiệu phải được rõ ràng. 

Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 61089; IEC 60502; IEC 61284:1997; 

TCVN 5408-2007; ISO 2063 hoặc tương đương. 

Yêu cầu về thí nghiệm: 

Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): 

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi 

sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn 

AS 3766 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau: 

1. Thí nghiệm điện 

- Điện áp phát sinh sẽ được điều chỉnh để ngắt kết nối tại 10 mA (dòng rò). 

- Việc thí nghiệm này phải được thực hiện trên bốn mẫu kẹp. 

- Khóa néo phải chịu đựng được điện áp 6kV với tầng số nguồn 50 trong một phút giữ 2 

hoặc 4 dây dẫn trần được gắn trên khóa néo với các thành phần bằng kim loại. Các dây dẫn 

trần được sử dụng phải có kích thước trung bình với các thành phần trên một tải căng của 

600 N với kích thước cáp vặn xoắn nhỏ nhất và sau đó cáp vặn xoắn với kích thước lớn nhất 

(hai bài kiểm tra). Chiều dài của dây dẫn trần được dùng kiểm tra phải trên 2 cm trên mỗi 

bên của thiết bị khóa néo. Tốc độ của tăng của điện áp phải là 1 kV mỗi giây. 

- Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có phóng điện bề mặt hoặc sự cố điện 

xảy ra. 

2. Thí nghiệm tuột 

- Đối với mọi thí nghiệm lực kéo tăng được mà không giật. Tốc độ tăng lực kéo sẽ nằm 

trong phạm vi từ 500 đến 1000N mỗi phút. 

- Mô tả của thí nghiệm: 

Tham khảo bản vẽ số 1 
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2 m 

Cáp vặn xoắn thiết bị kéo 

thiết bị đo 

Khóa néo thử nghiệm 

Khớp cầu 

0.5m 

 

- Lực kéo phải tăng lên tới 1500 N (Y  2%). Lực căng này sẽ được duy trì trong thời gian 

10 phút. Sau khi, lực căng được tăng lên đến 2000 N thì phải giảm lực. 

- Thí nghiệm được coi là thành công nếu không có sự trượt hoặc các bộ phận thành phần bị 

phá hủy vĩnh viễn 

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):  

- Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập. Các thí 

nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tương đương. 

Bảng thông số kỹ thuật: 

- Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng VTTB: biên bản thí nghiệm 

điển hình (type test), chứng nhận người sử dụng (end user). 

- Thông số kỹ thuật: 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất   Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  AS 3766  

5 Đặc tính kỹ thuật của Khóa néo:    

 - Vật liệu  Nêu cụ thể  

 
- Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn 

ABC 
mm2 Nêu cụ thể  
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Yêu cầu Ghi chú 

 - Lực kéo tối thiểu    

 + Cho cáp ABC 4x(50-95) kN ≥ 45kN  

 + Cho cáp ABC 4x120 kN ≥ 57kN  

 - Điện áp định mức kV 0,6/1  

 - Điện áp thí nghiệm kV 4  

 - Khối lượng của mỗi Khóa néo kg Nêu cụ thể  

6 Quy cách kỹ thuật  Như bản vẽ kèm theo  

7 Điều kiện lắp đặt  Ngoài trời (outdoor)  

8 Điều kiện môi trường làm việc  Nhiệt đới hóa  

9 Tuổi thọ thiết bị dự kiến năm Nêu cụ thể  

10 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

- Quy cách kỹ thuật: 

 

 

Hình 2.11 Hình ảnh minh họa khóa néo 

Tiết diện dây dẫn 

(mm2) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

F 

(mm) 

L 

(mm) 

50-95 120 45 35 14x65 330 
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4.2.4. Kẹp răng hạ thế: 

Mô tả chung: 

- Phạm vi làm việc: đấu nối rẽ nhánh trong mạng lưới dây cáp vặn xoắn ABC và đấu nối 

các dây dẫn chính mà không cần bóc lớp vỏ cách điện của chúng. 

- Mô tả: không thấm nước, chịu được các tác động của lực cơ khí và các điều kiện khí hậu 

cũng như cách điện tại điểm kết nối. 

- Các kết nối được cách điện và phù hợp để sử dụng trên các tuyến đường dây đang mang 

điện hay không mang điện. 

- Kẹp răng đấu nối phải không có các thành phần rời rạc để tránh bị mất trong quá trình lắp 

đặt. Lớp vỏ bọc được làm hoàn toàn bằng vật liệu chịu lực cơ khí và thời tiết và cách diện 

được, một phần kim loại bên ngoài vỏ là có thể chấp nhận cho hệ thống ép chặt. Vỏ bên 

ngoài là một phần của kết nối. Các bulông bao gồm một đầu được cắt qua mô-men xoắn 

được làm bằng vật liệu thích hợp cho phép lực mô-men xoắn kẹp phù hợp với các khuyến 

nghị của nhà sản xuất, mà không cần dùng bất kỳ công cụ đặc biệt. 

- Phải đảm bảo rằng các bộ phận dẫn điện của kẹp răng đấu nối có thể tiếp xúc trực tiếp 

với lõi dây dẫn trong quá trình lắp đặt kết nối. Kẹp răng đấu nối phải được chống thấm theo 

cách tương tự như cáp. Nó phải chịu được 6 kV trong khi nhúng dưới nước (30 cm chiều 

sâu) trong 1 phút. Số lượng và chiều dài của răng phải đầy đủ, và đủ để xâm nhập cách điện 

của dây dẫn đi kèm để thiết lập kết nối phù hợp mà không có bất kỳ điện trở tiếp xúc và 

không cần phải bóc cách điện của dây dẫn. Để đạt được các yêu cầu độ kín nước, một roan 

cao su đặc biệt được bọc xung quanh răng của các kẹp răng. Các vòng đệm bulông phải là 

loại chống ăn mòn. 

- Dòng điện định mức của các kẹp răng đấu nối được phải phù hợp với từng loại cáp cụ 

thể. 

- Kẹp răng đấu nối cung cấp được tóm tắt như sau: 

+ Đấu nối cho đường dây sử dụng cáp ABC. 

+ Kẹp răng đấu nối phải sử dụng được cho các dây cáp vặn xoắn ABC trên mạch chính và 

cả nhánh rẽ. 
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+ Kẹp răng đấu nối loại 2 bulong được dùng để đấu nối từ dây (ABC) mạch chính đến dây 

rẽ nhánh. 

+ Kẹp răng đấu nối loại 1 bulong được dùng để đấu nối từ dây (ABC) mạch chính đến dây 

công tơ. 

- Chủng loại kẹp răng được sử dụng như sau: 

Tiết diện dây dẫn 

(mm2) 

Tiết diện dây rẽ 

(mm2) 

Số lượng 

bulông 

Imax 

(A) 

Đai ốc 

H 

(mm) 

Lực siết 

(Nm) 

25-120 6-35 2xM8 200 13 14 

25-95 25-95 2xM8 377 13 14 

50-185 50-150 2xM8 504 13 18 

 

Tiêu chuẩn chế tạo: HN 33-S-63, IEC 61284, NFC 33-020. 

Yêu cầu về thí nghiệm: 

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (type test) bao gồm các hạng mục chính như sau: 

1. Thí nghiệm điện và kiểm tra độ kín nước: 

- Thí nghiệm này được tiến hành trên 4 mẫu kẹp răng đấu nối. 

- Kẹp răng đấu nối sẽ được lắp đặt trên dây dẫn chính có mặt cắt lớn nhất với dây rẽ nhánh 

có mặt cắt bé nhất. Kết nối sẽ được vặn chặt theo mô-men xoắn tối thiểu khuyến cáo của 

nhà sản xuất. 

- Mô tả thí nghiệm: tham chiếu bản vẽ số 2 

- Kẹp răng đấu nối với dây dẫn đã được ngâm nước ở độ sâu 30 cm. Sau 30 phút, một thí 

nghiệm điện (6kV/50 Hz trong 1 phút) sẽ được áp dụng cho các kết nối bị ngập nước. 

- Điện áp sẽ được điều chỉnh để ngắt kết nối khi đạt 10 mA (dòng rò). 

- Tốc độ tăng điện áp là 1kV mỗi giây. 

- Thí nghiệm được xem là thành công khi không có sự cố xảy ra (hoặc bắt đầu phát sinh 

điện áp) 
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2. Thí nghiệm lực kéo đứt 

Tham khảo bản vẽ số 3 

- Thí nghiệm này được tiến hành trên 4 mẫu kẹp răng đấu nối. 

- Kẹp răng đấu nối sẽ được lắp đặt trên dây dẫn chính có mặt cắt lớn nhất với dây rẽ nhánh 

có mặt cắt bé nhất (2 Thí nghiệm + 2 Thí nghiệm). Kết nối sẽ được ép chặt theo mô-men 

xoắn tối đa theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong một thời gian ngắn hơn 20 giây trên dây 

dẫn chính chặt chẽ ở mức 20% tải trọng (xem bảng sau). 

- Lực kéo của dây dẫn chính sẽ được tăng lên đến F và duy trì trong 1 phút. 

Mặt cắt dây dẫn chính Lực kéo (kN) 

Dây nhôm tiết diện 50 mm2 6,0 

Dây nhôm tiết diện 95 mm2 13,3 

- Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có xảy ra đứt kết nối. 

3. Thử kéo trên dây dẫn nhánh 

- Thí nghiệm này được tiến hành trên 2 mẫu kẹp răng đấu nối. 

- Kết nối sẽ được thắt chặt tại mô-men xoắn tối đa theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong 

một thời gian ngắn hơn so với 20 giây dây dẫn nhánh có mặt cắt tối thiểu. Nếu cần thiết, nó 

sẽ được thắt chặt trên phần tối thiểu của dây dẫn chính. 

- Sau đó, kết nối sẽ được duy trì cố định và một lực F tải căng được áp dụng cho dây dẫn 

nhánh (xem bảng sau). Tải này được duy trì trong thời gian 1 phút. Tốc độ tăng tải sẽ nằm 

trong phạm vi giữa 100 và 500 N mỗi phút. 

Mặt cắt dây dẫn nhánh Lực kéo (kN) 

Dây nhôm tiết diện 50 mm2 6,0 

Dây nhôm tiết diện 95 mm2 13,3 

- Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có xảy ra bể hay đứt kết nối. 

4. Thí nghiệm gắn ở nhiệt độ thấp  

- Thí nghiệm này sẽ được tiến hành trên 4 mẫu kết nối (2+2). 
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- Kẹp răng kết nối sẽ được lắp đặt trên tiết điện tối đa (2 Thí nghiệm) và trên tiết diện tối 

thiểu (2 Thí nghiệm khác) của dây dẫn chính và tiết diện tối đa trên dây rẽ nhánh. Nó sẽ 

không được thắt chặt. 

- Các kết nối và các dây dẫn tương ứng được làm lạnh ở -10oC (Y 3). Sau 1 giờ ở nhiệt 

độ này, kết nối được thắt chặt tại một mô-men xoắn bằng 0,7 x mô-men xoắn danh nghĩa 

khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Thí nghiệm này được coi là thành công nếu mạch kết nối được thông.   

- Bản vẽ cho các thí nghiệm phụ kiện cáp vặn xoắn ABC: 

Bản vẽ số 1 

 

2 m 

Cáp vặn xoắn thiết bị kéo 

thiết bị đo 

Khóa néo thử nghiệm 

Khớp cầu 

0.5m 

 

 

Bản vẽ số 2 

 

 

V 

Nước 

30 cm 

10 cm 

Nhánh rẽ 

Mạch chính 

Kẹp răng 

Nắp bịt 

Điện cực 

 

Bản vẽ số 3 
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Khóa néo 

Kẹp răng Thiết bị kéo 

0,5 đến 1,5 m 

Rẽ 

Dây dẫn chính 

 

Bảng thông số kỹ thuật: 

- Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng VTTB (kẹp răng 2 bulong): 

biên bản thí nghiệm điển hình (type test), catalogue, chứng nhận người sử dụng (end user). 

- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất   Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  

HN 33-S-63,  

IEC 61284, 

 NFC 33-020 

 

5 Vật liệu  Nêu cụ thể  

6 Bulong xuyên cái 2  

7 
Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn 

ABC cách điện XLPE 
   

 
+ Đối với mạch chính (dây dẫn 

nhôm hoặc đồng) 
mm2 25-120  

 
+ Đối với nhánh rẽ (dây dẫn 

nhôm hoặc đồng) 
mm2 25-120 và 6-120  
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8 Điện áp định mức kV 0,6/1  

9 Điện áp thí nghiệm kV 6  

10 

Độ dày lớp cách điện của dây 

dẫn mà kẹp răng có thể xuyên 

qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật 

về dẫn điện với dòng tải Imax) 

mm 2,3  

11 Phụ kiện kèm theo  
Nắp bịt đầu cáp cho 

nhánh rẽ 
 

12 Khối lượng của mỗi kẹp răng kg Nêu cụ thể  

13 Tuổi thọ thiết bị dự kiến năm Nêu cụ thể  

14 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

 

 

4.2.5. Bulông móc:  

Có vai trò tương tự như giá móc cáp dùng để móc khóa đỡ và khóa néo treo dây vặn 

xoắn. 
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4.2.6. Khóa CK:  

Dùng để kẹp khóa đỡ và khóa néo để móc vào bulông móc và giá móc cáp. 

 

 

4.2.7. Ống nối dây bọc hạ thế:  

1. Mô tả chung: 

Hình: Hình ảnh minh họa ống nối dây 

 

 

 

Tiết diện dây dẫn 

( mm2 ) 

ABC 

cable(mm2) 
 A(mm) L(mm) Die E 

(mm) 
S1 S2 A1 A2 L1 L2 

95-95 50 50 9.0 9.0 34.0 34.0 17.3 

95-95 95 95 12,5 12,5 34 34 17,3 
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2. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng tiêu chuẩnHN33-S-63, AS 1154.1, AS 3766. 

3. Bảng thông số kỹ thuật: 

STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  
HN33-S-63, AS 

1154.1, AS 3766 
 

5 Kiểu  Kiểu ép thủy lực  

6 Vật liệu  Nêu cụ thể  

7 

Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn 

ABC cách điện XLPE có tiết 

diện 

mm2 50, 95  

8 

Dòng điện cho phép của kẹp 

đấu rẽ ít nhất tương đương với 

dòng điện cho phép của dây 

dẫn tương ứng 

A 
Nêu cụ thể cho mỗi 

loại kẹp đấu rẽ 
 

9 

Lực phá hủy sau khi ép nối 

dây không nhỏ hơn lực phá 

hủy của dây dẫn 

kN Nêu cụ thể  

10 Trọng lượng kg Nêu cụ thể  

11 Tuổi thọ thiết bị dự kiến Năm Nêu cụ thể  

12 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

 

4.3. Kết luận 

Với nội dung như đã đề cập ở trên, việc xây thi công công trình: Sửa chữa lớn đường dây 

hạ áp khu vực Phù Cát năm 2026 có một ý nghĩa rất lớn, đáp ứng vấn đề cung cấp điện liên 

tục, ổn định cho khách hàng trong khu vực xã Cát Tiến, xã Phù Cát. Góp phần nâng cao hiệu 
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quả kinh doanh bán điện, từng bước chủ trương của ngành điện về việc nâng cao chất lượng 

dịch vụ cấp điện. Tăng sức thu hút đầu tư vào khu vực, ổn định và phát triển kinh tế địa 

phương, tạo việc làm cho người lao động.  

Việc đầu tư xây dựng cho công trình trên là rất cần thiết để phục vụ kịp thời cho nhu cầu 

dùng điện của nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. 

4.3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật, tài chính, kinh tế xã hội: 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:  Đạt yêu cầu theo quy định. 

Các chỉ tiêu kinh tế tài chính: Đảm bảo hoàn vốn. 

Các chỉ tiêu kinh tế xã hội: Có hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn. 

Tất cả các hộ phụ tải ánh sáng sinh hoạt,chiếu sáng công cộng, các công trình dịch vụ văn 

hóa khác. . .v.v đều được cấp điện.  

4.3.2. Kiến nghị. 

Kiến nghị Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt Phương án Kỹ Thuật - Dự toán để triển khai 

công trình trong năm 2026. 

5. BIỆN PHÁP THI CÔNG 

5.1. Lắp cách điện, phụ kiện và rải căng dây: 

a/ Đào tiếp địa: 

Thực hiện hoàn toàn bằng thủ công, lý do đường nhỏ xem phương tiện không đến được vị 

trí thi công. 

b/ Lắp cách điện, phụ kiện: 

Lắp cách điện, phụ kiện trên cao bằng thủ công. Cách điện và các phụ kiện đường dây được 

lắp lên cột cao sau khi đã lắp xà. 

c/ Lắp cách điện và phụ kiện đường dây:  

Sau khi lắp xà đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được nghiệm thu mới được lắp đặt cách điện và 

phụ kiện đường dây. 

Tất cả các loại cách điện sử dụng cho lắp đặt công trình đều cho thí nghiệm, nếu đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật, được đồng ý mới được vận chuyển vào vị trí lắp đặt. 
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Cách điện và phụ kiện trước khi lắp đặt được lau chùi sạch sẽ, kiểm tra lại xem nếu bị nứt 

vỡ hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì loại bỏ. 

Sứ đứng sau khi lắp xong phải đặt thẳng đứng vuông góc với thanh xà ngang, không được 

sứt mẻ và được lau chùi sạch sẽ sau khi lắp. 

Khi kéo phụ kiện, sứ lên cột tuyệt đối phải thực hiện từ từ, không được gây va chạm vào 

thân cột, vào các cấu kiện khác vì dễ gây hư hỏng phụ kiện hoặc thân cột đặc biệt là cách 

điện. 

Khi lắp cách điện chuỗi chú ý kiểm tra bẻ cong chốt chẻ, tránh để quên làm tuột chốt rơi 

khoá. 

Biện pháp an toàn: 

+ Người lắp đặt xà phải ngồi chắc chắn và phải treo dây an toàn cho phù hợp. 

+ Đồ nghề như cà lê Mỏ lết phải cột chặt đeo vào dây an toàn tránh tình trạng rơi làm nguy 

hiểm cho người thao tác bên dưới. 

+ Dây thừng để kéo cách điện lên phải còn tốt tránh làm đứt dây làm rơi sứ và mất an toàn 

cho người bên dưới. 

d/ Rải căng dây: 

- Công tác rãi căng dây bằng thủ công kết hợp cơ giới trên các đoạn địa hình thuận lợi, các 

đoạn vượt đường, giao chéo với các công trình (vượt các đường dây khác, sông, suối...). Bên 

thi công phải lập biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho từng vị trí đoạn vượt và thỏa thuận 

với các cơ quan chức năng có liên quan, thông báo thời gian thi công và lập barie, biển báo 

khi thi công để không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 

- Kiểm tra bản vẽ mặt bằng, bản vẽ chi tiết lắp đặt phụ kiện, thiết bị và các tài liệu hướng 

dẫn trước khi thi công. 

- Trước khi lắp đặt phải dọn dẹp mặt bằng và tiến hành vệ sinh khu vực, lắp đặt biển báo 

« KHU VỰC THI CÔNG ». 

Rải căng dây: Rải cáp trên con lăn đặt trên mặt bằng dọc theo tuyến, từ đầu đến cuối trước 

khi đưa cáp lên. 

-  Khi rải dây bọc, không được làm hư hại lớp bọc của dây. 

- Sau khi kéo và đưa lên cột, tiếp hành căng dây lấy độ võng và lắp khóa cố định. 
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5.2. Thời gian cắt điện thực hiện thi công và biện pháp thi công:  

5.2.1. Hạng mục 1: DZ 0,4kv TBA Chùa Cầu, Tân Tiến -Cát Tiến-KFW 2.   

➢ TBA Cầu Chùa: 

- Thời gian thực hiện từ 07h00-11h00, Quý I năm 2026. (0,5 ngày). 

- Biện pháp thi công: Thực hiện bằng cơ giới + thủ công. 

5.2.2. Hạng mục 2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-PC(NT)+DZ0,4kv 

KDC Tay duongsat NMay-PC  

➢ TBA Ngô Mây 4: 

- Thời gian thực hiện từ 07h00-15h00, Quý I năm 2026. (1 ngày). 

- Biện pháp thi công: Thực hiện bằng cơ giới + thủ công. 

5.2.3. Hạng mục 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat Hai-PC 

(NT).  

➢ TBA Chánh Oai 2: 

- Thời gian thực hiện từ 07h00-15h00, Quý I năm 2026. (2 ngày). 

- Biện pháp thi công: Thực hiện bằng cơ giới + thủ công. 

5.2.4. Hạng mục 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui Ba-HTX 

Cat Tien-PC (NT).   

➢ TBA Trung Lương: 

- Thời gian thực hiện từ 07h00-15h00, Quý I năm 2026. (2 ngày). 

- Biện pháp thi công: Thực hiện bằng cơ giới + thủ công. 

➢ TBA Trung Lương 3: 

- Thời gian thực hiện từ 07h00-15h00, Quý I năm 2026. (1 ngày). 

- Biện pháp thi công: Thực hiện bằng cơ giới + thủ công. 

5.3. Bảng tiến độ thi công sửa chữa công trình: 

Tiến độ thi công dự kiến thực hiện trong quý I năm 2026 (thời gian thi công trong khoảng 

01 tháng) với các công tác chính thể hiện trong bảng sau: 



43 

 

 

 

 

 

Bảng tiến độ thi công công trình 

STT Công việc 
Thời gian thi công (tháng)  

1 2 3 

1 
Chuẩn bị mặt bằng phát 

quang tuyến 
x   

4 
Lắp xà, sứ, phụ kiện 

nghiệm thu 
x   

5 Căng dây lấy võng x   

6 Đấu nối lại vào lưới  x   

7 Nghiệm thu bàn giao x   

 

5.4. Phương tiện 

5.4.1. Dự trù phương tiện xe máy thi công: 

- Xe cẩu 5 tấn: 1 chiếc. 

- Xe tải: 1 chiếc. 

- Tời 5 tấn: 2 máy. 
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PHẦN II 

DỰ TOÁN 

1. Căn cứ lập dự toán: 

1.1. Cơ sở lập dự toán: 

- Phương án kỹ thuật công trình sửa chữa lớn đường dây hạ áp khu vực Phù Cát năm 2026. 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành định 

mức xây dựng 

- Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố định 

mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện 

- Văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc 

hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định 

- Quyết định số 234/QĐ-EVN ngày 24/08/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc 

điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam 

- Quyết định số 973/UBND-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc công 

bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022 

- Quyết định số 975/UBND-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc công 

bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022  

- Thông báo số 479/TB-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2023 của 

liên sở xây dựng – tài chính 

- Các hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị điện mới nhất của EVNCPC, BĐPC.   

1.2. Nguồn vốn thực hiện: 

- Nguồn vốn SCL năm 2026 

1.3. Phương án giải quyết VTTB thu hồi: 

VTTB sau thực hiện thi công xong sẽ được hồi đồng (theo quyết định thành lập Công ty 

Điện lực Bình Định) đánh giá VTTB thu hồi ra đơn giá thu hồi, Đơn vị thi công làm thủ tục 

nhập kho Công ty Điện lực Bình Định. 

2. Dự toán công trình: 330.822.421 đồng. 
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PHẦN III 

CÁC BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH 

 

STT Tên bản vẽ Mã hiệu Ghi chú 

1 MB DZ 0,4kV TBA CẦU CHÙA MB-01  

2 MB DZ 0,4kV TBA NGÔ MÂY 4 MB-02  

3 MB DZ 0,4kV TBA CHÁNH OAI 2 MB-03  

4 
MB DZ 0,4kV TBA TRUNG LƯƠNG,  

MB DZ 0,4kV TBA TRUNG LƯƠNG 3 
MB-04  

6 MCD các hạng mục MB-05  

7 Các BV thiết kế kết cấu các loại cùm, xà, dây néo   

 



Vị trí cột C201 C201/1A C201/2A C201/3A C201/4A C201/5A C201/6A C201/7A C201/8A

Khoảng cột 21 29 53 39 51 42 34 35 304

Loại cột LT 8.4 2LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 2LT 8.4 2LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 2LT 8.4 a

Xà, rack, cùm PA PA-1C PA-2D BQC 16x250 BQC 16x250 PA-2N PA-2D BQC 16x250 BQC 16x250 PA-2D a

Khóa PA; PS PA 50 2PA 50 PS 50 PS 50 2PA 50 2PA 50 PS 50 PS 50 1PA 50 a

Hộp Công Tơ 1 2 1 6 4 3 4 4 25

Kẹp răng LV1 2 2 2 4 4 2 4 4 24

Kẹp răng LV3 4 4

Tiếp địa R R R R R a

Dây dẫn a

Loại cột HC HC HC HC HC HC HC HC a

Cùm PA-1 HC a

Cùm PA-2D HC HC HC a

Cùm PA-2N HC a

Bulon móc BQC 16x250 HC HC HC HC a

Boulon mạ M16x450 2 2 2 6

Boulon mạ M16x250 2 2 4

Khóa hãm dây PA 4x50 +CK 1 2 2 2 1 8

Khóa treo dây PS 4x50 1 1 1 1 4

Kẹp răng LV1 2 4 2 8 8 6 8 8 46

Kẹp răng LV3 5 5

Nối không NK-1 1 1 1 1 1 5

Nối đất cột NĐC-3C HC HC HC HC HC a

Ống nối dây MJPT 50 4 4

Dây dẫn a

Loại cột a

Boulon mạ M16x450 2 2 2 6

Boulon mạ M16x250 2 2 4

Khóa hãm dây PA 4x50 1 2 2 2 1 8

Khóa treo dây PS 4x50 1 1 1 1 4

Kẹp răng LV1 2 2 2 4 4 2 4 4 24

Kẹp răng LV3 4 4

Dây dẫn a304 mét LV ABC 4x50

Tổng cộng
T

rư
ớ

c 
sử

a
 c

h
ữ

a
 l

ớ
n

304 mét LV ABC 4x50

S
a

u
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ử
a
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h

ữ
a
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ớ

n

304 mét LV ABC 4x50

T
h

u
 h

ồ
i

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 1: DZ 0,4kv TBA Chùa Cầu, Tân Tiến -Cát Tiến-KFW 2: 

TBA CẦU CHÙA

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/1

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 01

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image



Vị trí cột TBA C301 C302 C303 C304 C305 C305A C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312

Lộ 3

Khoảng cột 15 46 42 42 40 21 20 38 41 43 37 40 43 42

Loại cột LT14 2LT10.5 LT8,4 2LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4

Xà, rack, cùm PA PA-2NC PA-2NC BQC 16x250 PA-2NC BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250

Khóa PA; PS 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hộp Công Tơ 2 2 1 1 2 1 6 1

Kẹp răng LV1 4 2 2 2 2 2 10 2

Kẹp răng LV3 4

Tiếp địa Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ

Dây dẫn 9m ABC 4x95

Loại cột HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC

Cùm PA-1 1

Cùm PA-2D

Cùm PA-2N

Cùm PA-2NC HC HC HC

Bulon móc BQC 16x220 HC HC HC HC HC HC HC HC HC

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK 1 2 2 2

Khóa treo dây PS 4x95 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2 4

Kẹp răng LV1 4 4 2 4 2 12 2

Kẹp răng LV3 5

Nối đất xà NĐX-1 1

Nối không NK-1 1 1

Nối đất cột NĐC-3C HC HC HC HC 1

Ống nối dây MJPT 95 4

Dây dẫn

Loại cột

Bulon móc BQC 16x220 1

Khóa hãm dây PA 4x95 1 2 2

Khóa treo dây PS 4x95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kẹp răng LV1 4 2 2 2 2 10 2

Kẹp răng LV3 4

Dây dẫn 9m ABC 4x95
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a
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ữ
a
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ớ

n

924 mét LV ABC 4x95
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n

933 mét LV ABC 4x95

924 mét LV ABC 4x95

T
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ồ
i

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-

PC(NT)+DZ0,4kv KDC Tay duongsat NMay-PC: 

TBA NGÔ MÂY 4

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/2

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 02
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Vị trí cột

Khoảng cột

Loại cột

Xà, rack, cùm PA

Khóa PA; PS

Hộp Công Tơ

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Tiếp địa

Dây dẫn

Loại cột

Cùm PA-1

Cùm PA-2D

Cùm PA-2N

Cùm PA-2NC

Bulon móc BQC 16x220

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK

Khóa treo dây PS 4x95

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Nối đất xà NĐX-1

Nối không NK-1

Nối đất cột NĐC-3C

Ống nối dây MJPT 95

Dây dẫn

Loại cột

Bulon móc BQC 16x220

Khóa hãm dây PA 4x95

Khóa treo dây PS 4x95

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây dẫn

T
rư

ớ
c 

sử
a

 c
h

ữ
a

 l
ớ

n
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a
 c
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T
h

u
 h

ồ
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C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C320 C321 C322 C323 C324

39 40 42 40 37 44 36 45 34 29 28 924

LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 2LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 LT8,4 2LT10.5 2LT12 a

BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 PA-2N BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 PA-2D PA-2D a

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 30

3 1 1 1 3 1 1 27

6 2 2 2 4 2 2 46

4 8

Rnđ Rnđ Rnđ a

a

HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC a

1

HC HC a

HC a

a

HC HC HC HC HC HC HC HC HC a

2 2 1 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

4

6 2 2 2 6 2 2 5 57

5

1

1 1 1 5

HC HC HC 1

4 8

a

a

1

2 2 1 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

6 2 2 2 4 2 2 44

4 8

a

Tổng cộng

924 mét LV ABC 4x95

933 mét LV ABC 4x95

924 mét LV ABC 4x95

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 2: DZ 0,2kvTBA Dai Hao,Dai An-HTX CatNhon2-

PC(NT)+DZ0,4kv KDC Tay duongsat NMay-PC: 

TBA NGÔ MÂY 4

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 2/2

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 02
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Vị trí cột C333 C334 C335 C336 C337 C338 C339 C340 C341 C342 C343 C344 C345

Lộ 1

Khoảng cột 50 35 33 37 44 35 43 36 37 43 40 35 19

Loại cột LT12 LT12 LT12 LT12 LT12 LT12 LT12 Pilon Pilon LT14 LT14 LT14 LT14

Móng néo & Dây néo

Xà, rack, cùm PA PA-1C BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 PA-1C BQC 16x250 PA-3C PA-3C BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250

Khóa PA; PS PS 95 PS 95 PS 95 PS 95 PS 95 PS 95 PS 95 2PA 95 2PA 95 PS 95 PS 95 PS 95 PS 95

Hộp Công Tơ 4 2 2 1 4 3 3 7 3 2 2 2 1

Kẹp răng LV1 6 2 2 2 8 6 4 6 6 4 4 2 2

Kẹp răng LV3 4 8

Tiếp địa Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ

Dây dẫn

Loại cột HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC

Dây néo TK50-8

Cùm PA-1

Cùm PA-1C HC HC HC

Cùm PA-2DC

Cùm PA-2NC

Cùm PA-3C HC HC

Bulon móc BQC 16x250 1 HC 1 1 HC HC HC HC

Boulon mạ M16x500

Boulon mạ M16x450 2 2

Boulon mạ M16x300 2 2

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK 1 2 2 2

Khóa hãm dây PA 4x70 +CK

Khóa treo dây PS 4x95 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Khóa treo dây PS 4x70

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2

Kẹp răng LV1 10 4 4 2 10 6 6 14 6 4 4 4 2

Kẹp răng LV3 5 9

Dây nối đất DNĐ-1

Nối đất xà NĐX-1

Nối không NK-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nối đất cột NĐC-3C HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC

Ống nối dây MJPT 95 4

Ống nối dây MJPT 70

Dây dẫn

Loại cột

Dây néo TK50-8

Bulon móc BQC 16x250 1 1 1

Boulon mạ M16x500

Boulon mạ M16x450 2 2

Boulon mạ M16x300 2 2

Khóa hãm dây PA 4x95 1 2 2 2

Khóa hãm dây PA 4x70

Khóa treo dây PS 4x95 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Khóa treo dây PS 4x70

Kẹp răng LV1 6 2 2 2 8 6 4 6 6 4 4 2 2

Kẹp răng LV3 4 8

Dây dẫn
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522 mét LV ABC 4x95
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531 mét LV ABC 4x95

522 mét LV ABC 4x95

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat 

Hai-PC (NT): TBA CHÁNH OAI 2

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/3

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 03
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Vị trí cột

Khoảng cột

Loại cột

Móng néo & Dây néo

Xà, rack, cùm PA

Khóa PA; PS

Hộp Công Tơ

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Tiếp địa

Dây dẫn

Loại cột

Dây néo TK50-8

Cùm PA-1

Cùm PA-1C

Cùm PA-2DC

Cùm PA-2NC

Cùm PA-3C

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x500

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK

Khóa hãm dây PA 4x70 +CK

Khóa treo dây PS 4x95

Khóa treo dây PS 4x70

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây nối đất DNĐ-1

Nối đất xà NĐX-1

Nối không NK-1

Nối đất cột NĐC-3C

Ống nối dây MJPT 95

Ống nối dây MJPT 70

Dây dẫn

Loại cột

Dây néo TK50-8

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x500

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Khóa hãm dây PA 4x95

Khóa hãm dây PA 4x70

Khóa treo dây PS 4x95

Khóa treo dây PS 4x70

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây dẫn
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C346 TBA TBA C348 C362 C362A C363 C362 C104 C105 C106 C107 C108

Lộ 2

35 47 31 36 34 28 43 54 50 48 54

2LT14 2LT14 Đã kê LT14 2LT14 LT14 LT14 Đã kê LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4

PA-2NC PA-2NC Đã kê BQC 16x250 PA-2DC PA-1C PA-1C Đã kê BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250

2PA 95 PA 95 PA 95 PS 95 2PA 95 PS 95 PA 95 PA 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70

2 3 5 1 3 2 5 4 2 7

2 4 10 2 6 2 4 6 2 6

4 4

Rnđ Rnđ Đã kê Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ

9m ABC 4x95 9m ABC 4x95

HC HC HC HC HC HC HC

1

HC HC

HC

HC HC HC

HC HC 1 HC HC

2

2 2 2 2

1 1 2 1

1

1 1 1

1 1 1 1 1

4 4

4 6 10 2 6 4 12 8 4 14

5 4

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HC HC HC HC HC HC HC HC 1

4 4

1 1

2

2 2 2 2

1 1 2 1

1

1 1 1

1 1 1 1 1

2 4 10 2 6 2 4 6 2 6

4 4

9m ABC 4x95 9m ABC 4x95

522 mét LV ABC 4x95

531 mét LV ABC 4x95 157 mét LV ABC 4x70 638 mét LV ABC 4x70

148 mét LV ABC 4x95 638 mét LV ABC 4x70

522 mét LV ABC 4x95 148 mét LV ABC 4x95 638 mét LV ABC 4x70

HTX Cat 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat 

Hai-PC (NT): TBA CHÁNH OAI 2

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 2/3

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 03
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Vị trí cột

Khoảng cột

Loại cột

Móng néo & Dây néo

Xà, rack, cùm PA

Khóa PA; PS

Hộp Công Tơ

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Tiếp địa

Dây dẫn

Loại cột

Dây néo TK50-8

Cùm PA-1

Cùm PA-1C

Cùm PA-2DC

Cùm PA-2NC

Cùm PA-3C

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x500

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK

Khóa hãm dây PA 4x70 +CK

Khóa treo dây PS 4x95

Khóa treo dây PS 4x70

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây nối đất DNĐ-1

Nối đất xà NĐX-1

Nối không NK-1

Nối đất cột NĐC-3C

Ống nối dây MJPT 95

Ống nối dây MJPT 70

Dây dẫn

Loại cột

Dây néo TK50-8

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x500

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Khóa hãm dây PA 4x95

Khóa hãm dây PA 4x70

Khóa treo dây PS 4x95

Khóa treo dây PS 4x70

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây dẫn

T
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a
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a
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 c
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C109 C110 C110A C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117

51 46 30 30 38 53 38 37 38 1308

LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 LT 8.4 a

1 1

XĐ-1 BQC 16x250 PA-1 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 BQC 16x250 a

PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PS 70 PA 70 a

7 5 1 6 4 2 3 3 1 1 103

8 2 2 2 2 4 6 4 2 2 132

4 24

Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ a

a

a

1 1

HC 1 2

a

a

a

a

HC HC HC HC HC HC HC 4

2

4

12

12

2 1 4

12

1 1 1 1 1 1 1 1 13

8

14 10 2 12 8 4 8 6 2 2 214

5 28

1 1 3

1 2

1 1 1 26

1 2

12

4 4

a

a

1 1

1 6

2

4

12

12

1 2

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

8 2 2 2 2 4 6 4 2 2 132

4 24

a

Tổng cộng

638 mét LV ABC 4x70

638 mét LV ABC 4x70

638 mét LV ABC 4x70

HTX Cat 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 3: DZ 0,4+0,2kv(2,44+2,17) thuoc TBA Chanh Oai-HTX Cat 

Hai-PC (NT): TBA CHÁNH OAI 2

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 3/3

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 03
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         Vị trí cột TBA C182/8 C302 C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310

Lộ 3

Khoảng cột 35 31 21 26 55 49 46 52 55 45 53

Loại cột BTV 11 2LT12 LT8.4 LT12 2LT8.4 LT8.4 LT10 LT8.4 LT8.4 LT8.4 2LT8.4

Xà, rack, cùm PA PA-1 PA-2NC PA-1 BQC 16x250 XĐ-1 PA-1 PA-1C PA-1 PA-1 PA-1 PA-2D

Khóa PA; PS PA 95 2PA 95 PS 95 PS 95 2PA 95 PS 95 PS 95 PS 95 PS 95 PS 95 2PA 95

Hộp Công Tơ 5 1 1 6 6 7 8 10 8 6

Kẹp răng LV1 8 2 2 8 6 4 6 6 4 6

Kẹp răng LV3 4 2

Tiếp địa Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ

Dây dẫn 9m ABC 4x95

Loại cột HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC

Cùm PA-1C

Boulon mạ M16x450 2

Boulon mạ M16x300 2 2

Boulon mạ M16x250 2 2 2 2 2

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK 1 2 2 2

Khóa treo dây PS 4x95 1 1 1 1 1 1 1

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2 4

Kẹp răng LV1 12 2 2 12 12 14 16 20 16 12

Kẹp răng LV3 4 3

Nối không NK-1 1 1 1 1 1

Nối đất cột NĐC-3C HC HC HC HC HC HC

Ống nối dây MJPT 95 4

Dây dẫn

Loại cột

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x450 2

Boulon mạ M16x300 2 2

Boulon mạ M16x250 2 2 2 2 2

Khóa hãm dây PA 4x95 1 2 2 2

Khóa treo dây PS 4x95 1 1 1 1 1 1 1

Kẹp răng LV1 8 2 2 8 6 4 6 6 4 6

Kẹp răng LV3 4 2

Dây dẫn 9m ABC 4x95

477 mét LV ABC 4x95
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468 mét LV ABC 4x95

468 mét LV ABC 4x95

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui 

Ba-HTX Cat Tien-PC (NT): TBA TRUNG LƯƠNG

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/3

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 01
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         Vị trí cột

Khoảng cột

Loại cột

Xà, rack, cùm PA

Khóa PA; PS

Hộp Công Tơ

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Tiếp địa

Dây dẫn

Loại cột

Cùm PA-1C

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Boulon mạ M16x250

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK

Khóa treo dây PS 4x95

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Nối không NK-1

Nối đất cột NĐC-3C

Ống nối dây MJPT 95

Dây dẫn

Loại cột

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Boulon mạ M16x250

Khóa hãm dây PA 4x95

Khóa treo dây PS 4x95

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây dẫn
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C311 TBA C182/8 C182/9 C182/10 C182/11 C182/12 C182/13 C182/14 C182/15 C182/16

Lộ 3

35 49 63 48 60 51 52 48 32 20

2LT8.4 BTV 11 2LT12 2LT14 LT12 LT12 LT12 LT12 LT12 Pilon LT8.4

PA-2D PA-1 Đã kê PA-2DC BQC 16x250 PA-1C PA-1C PA-1C PA-1C PA-2DC PA-1

PA 95 PA 95 2PA 95 2PA 95 PS 95 2PA 95 2PA 95 PS 95 PS 95 2PA 95 PS 95

6 3 10 10 8 7 2 5 5

6 4 10 12 6 4 2 6 6

2 4

Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ

9m ABC 4x95

HC Đã kê Đã kê Đã kê HC HC HC HC HC HC HC

1

2 2 2

2 2 2 2

2 2

1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1

4

12 6 22 20 16 14 4 10 12

3 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC

4 4

1

2 2 2

2 2 2 2

2 2

1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1

6 4 10 12 6 4 2 6 6

2 4

9m ABC 4x95

477 mét LV ABC 4x95 467 mét LV ABC 4x95

458 mét LV ABC 4x95468 mét LV ABC 4x95

468 mét LV ABC 4x95 458 mét LV ABC 4x95

Nui 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui 

Ba-HTX Cat Tien-PC (NT): TBA TRUNG LƯƠNG

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 2/3

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 01
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         Vị trí cột

Khoảng cột

Loại cột

Xà, rack, cùm PA

Khóa PA; PS

Hộp Công Tơ

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Tiếp địa

Dây dẫn

Loại cột

Cùm PA-1C

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Boulon mạ M16x250

Khóa hãm dây PA 4x95 +CK

Khóa treo dây PS 4x95

Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Nối không NK-1

Nối đất cột NĐC-3C

Ống nối dây MJPT 95

Dây dẫn

Loại cột

Bulon móc BQC 16x250

Boulon mạ M16x450

Boulon mạ M16x300

Boulon mạ M16x250

Khóa hãm dây PA 4x95

Khóa treo dây PS 4x95

Kẹp răng LV1

Kẹp răng LV3

Dây dẫn
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C182/16A C182/17 C214 C182/18 C182/19 C212 C211 C182/20

TBA Trung Luong 3

28 56 42 51 39 23 55 1220

2LT14 2LT14 LT8.4 LT12 LT12 LT8.4 LT8.4 LT12 a

PA-2DC PA-2DC BQC 16x250 PA-1C PA-1C BQC 16x250 BQC 16x250 PA-1C a

PA 95 PA 95 PA 95 PA 95 PA 95 PA 95 PA 95 PA 95 a

8 6 8 7 3 6 4 156

8 4 6 8 4 6 4 148

12

Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ Rnđ a

18m ABC 4x95 a

HC HC HC HC HC HC HC HC a

1 1 3

8

2 2 2 18

14

2 2 2 2 27

1 1 1 1 15

8 16

18 12 16 14 6 14 8 322

15

2 1 1 1 1 2 23

HC HC HC HC HC HC HC a

12

a

a

1 1 3

8

2 2 2 18

14

2 2 2 2 27

1 1 1 1 15

8 4 6 8 4 6 4 148

12

18m ABC 4x95 a

312 mét LV ABC 4x95

Tổng cộng

294 mét LV ABC 4x95

294 mét LV ABC 4x95

Nui 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

HM 4: DZ 0,4 kvTBA Phuong Thai,Chanh Dat,Trung Luong,Nui 

Ba-HTX Cat Tien-PC (NT): TBA TRUNG LƯƠNG

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 3/3

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMCD: 01

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image



Ghi chú

Trạm biến áp hiện có

Đường dây SCL

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP TBA CẦU CHÙA

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/1

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMB-01

TBA CẦU CHÙA

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image



Ghi chú

Trạm biến áp hiện có

Đường dây SCL

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP TBA NGÔ MÂY 4

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/1

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMB-02

TBA NGÔ MÂY 4

C324

C311

C305

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image



Ghi chú

Trạm biến áp hiện có

Đường dây SCL

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP TBA CHÁNH OAI 2

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/1

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMB-03

C117

C363

C333

C341

C340

C104

C111

C110A

TBA CHÁNH OAI 2

Admin
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Admin
Placed Image



Ghi chú

Trạm biến áp hiện có

Đường dây SCL

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÙ CÁT

Kiểm tra 

Người lập

Trần Văn Cảnh

Trần Văn Hưng

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP TBA TRUNG LƯƠNG 1,3

Ký hiệu Giai đoạn

Tờ số: 1/1

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU

VỰC PHÙ CÁT NĂM 2026

Đội phó Lữ Đình Thái

Ngày .../09/2025

PAKT-DTMB-03

C311

C304

C182/9

C182/17

C182/14

TBA TRUNG LƯƠNG

TBA TRUNG LƯƠNG 3

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image



5 Bu long+ C cu + 2vdng dgm cT3- Ol0 30 1 0,05 0,05 Ma k€m

4 I arn nol oat cor CT3- 40x4 t20 I 0,1 s 0,ls Ma kEm

3 D6u c5t d6ng nhdrn cl AU 95-12 I

2 Kep n6i dav CMA...R I Tty tiiir di€n

Vz
I Dev nh6m trin As 95/16 As 95/16 500 I N6i truns tinh DDK
5 Bu ldng+ C cu + 2vdng dem cT3- Ol0 30 I 0,05 0,05 Mg k0rn

4 I am nor oat cot CT3- 40x4 120 1 0,15 0,1 5 M3 kdrn

3 Ddu c6t ddng cl cu 35-12 I

2 Oc sr6t c6o rl6ns (Snlitbolt) cu-2/0 I

N
)lz

I D6v rldna tran C35 c35 s00 I 0, l6 0,16 N6i truns tinh DDK
5 Bu ldng+ C cu + 2vdng dem cT3- Ol0 30 I 0,05 0,05 Ma kcm

4 tim nol O6t c6t CT3- 40x4 120 I 0,ls 0,15 M4 k6rn

3 Ddu c6t ddng nh6m cl AU 50-12 I

2 Ksp ring cAch di0n LV2-IPC IZ

I Ciip nhOm ABC 50-0,6/lkV (dtng I l6i) 500 I N6i mns tinh DDK

BANG KE NGUYEN VAT LIPU NOI KHONG NK
4 Que har diQn 0,1'l

3 Bu ldng+ C cu + 2vdng dem cT3- Ol6 50 2 0,15 0,30 M6 k6m

2 t6rn n6i ddt CT3- 40x4 70 2 0,09 0,1 8 Hm tat nor cne mo

I Ddv ndi ddt xd cT3- 08 I 000 I 0,39 0,39 Ma k€m

4 Que hdn rliQn 0,1 I

3 Bu l6ng+ 0 cu + 2vdng dqm cT3- Ol6 50 2 0,15 0,30 Ma k€m

2 tdrn n6i odt CT3- 40x4 70 2 0,09 0,18 Han tai noi ch6 tao

X
z

I Dev ndi det xd cT3- 08 500 I 0,20 0,20 Ma kErn

Don vi T6nsMA
hiQu

sH I cn chl tlet Vft liQu

Quy crich
Kich thu'6c

(mm)
^tSO

Lu<1'ng Kh6i Iuqng(ke) Ghi chri

BANG Kt NGUytN vaT LrEU NOr DAT xA NDX-I(2)

@ TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG

c0NG rY DrtN LI/c rM 
?tY .-.,,PC BINE DINH

BAN vtr DINH HiNH NAM 2022

Phin 3: coT TrrtP, NIONG coT, Nor DAr
VA CAC CAU KIEN KHAC2

P.GIAM DOC THAI VAN TRUONG

TRI,JdNC PHONG PHAN VAN HANH

NOr OAr xA NDX-1(2)
NOr DAT NGQN NDN-(1,2,3)

KIEM TRA DO CONG TY LE TKBVTC NDX;NDN

THIET KE

10 L6 018

GHI CHUI

I - Todn b0 c6c chi ti6t bang thdp ddu phai ma kEm nhring n6ng (k6 cA bul6ng, Ocu, vdng dQm), be ddy ldp m4 d >80pm

2- Khi trung tinh c0a DZ ld ddy nh6m bgc dirng ddy ntii khOng NK-I, lA ddy ddng dtng NK-2 vd khi ddy nh6m trrin dtrng NK-3

3- Sli lusng ddy n6i dAt xd NDX vd n6i dAt nggn NDN tty thuOc vdo s6 msch DDK-22IO,4kY ve thuc t6 b6 tri ktit cAu tuytin dign

4- Voi crich b6 tri nhu hinh v0, niii cl6t nggn NEN sC ld: NDN(I,2,3) = NDX-I + NK(I,2J)
5- Vi tri cot dusc xem ld n6i o6t tAp tai khi thuc hien xong phen n6i dAt ngen NDN vd b6 tri thcm n6i dAt g6c No-nC (bAn v6 ri6ng)

6- D6i vdi DDK-22kV n6i dAt xa NDX chi dirng t6i cdc vi tri co n6i dAt g6c; DDK-0,4kV bugc phii dtrng d cdc vi tri dtng xd thdp <t6 treo ddy

7- Tgi c6c vi tri khOng cO n6i dar cot, kh6ng dugc dtng ddy NK cho rtuong ddy 0,4kV

8- N6i d6t xd NDX-2 thuong chi ding cho tAng xa thu 2 cta DDK-22kV do vi tri niii dAt xa c6ch xa vi tri n6i dAt cot

O

ngQn
0

rnach th[L ]
J

rnach th[r 2

nrach thu 3 O

HAn
L6 018

oAy n6r oAr Nox-r(z)

N{IN}I IIOA OAY N6I KHONG NK

ddt ru nhi6n 40fi
^+-;i+
OI$l

+

L6 012

L6 ol8

2A2A-W
rAnr sAr Nor DAr cQr

BO TRi NOI DAT NGQN

NDG-nC

NGUYEN HUY l# 05-2022 SO BV
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X
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NDN

I

I

I



l. 14 TK 5G2I TK-50 23,40 9,36

L13 TK 5G2O 22,40 8,96 Ding cho cot cao 20m
t.t2 TK S0-t9 21,40 8,56

t.ll TK 50-18 20,40 8,16 Dtrng cho c6t cao 18m

l.l0 TK 5GI7 19,40 7,76

1.9 TK 50-16 18,40 7,36 Dr)ng cho cQt cao 16m

t.8 TK 50-15 77,40 6,96
t.7 TK 50-14 16,40 6,56 Ding cho c6t cao 14m

1.6 TK 5GI3 15,40 6,16
1.5 TK 5GI2 t4,40 5,76 Ding cho cot cao 12m
t.4 TK 5GII 13,40 5,36
1.3 TK SGIO t2,4O 4,96 Ding cho c6t cao 10,5m
1.2 TK 5G9 11,40 4,56
l.l TK 50-8 TK-50 10,40 4,16 Ding cho cot cao 8,4m

SH T6n diy neo Yir rifu ChiAu dni(m) Khiii lu'qng(ks) Ghi chri

CIII TIET VAT LIEU DAY NEO TK sO-L

5 Moc treo chi U c6i 2 Moc 2 dBu d6y n6o

4 Y6rn cap c6i 2

3 Kgp cdp thep c6i 8 Loai 3 bul6ng

2 Su phdn cdch Lal I
l.n Ddy thep m3 kEm TK 50 D5v 1

SH
. . .t

I en chl tret l\ln higu Don vi S5 Luqng Ghi chri

SAI,{C I<O NGUYEN VAT LIEU

PCBINHDINu
e T6NG C6NG TY DIEN LIJC MIEN TRUNG

coNc rY D4N LI/c BhH DE{E
,L -;,

BAN vE DINH HiNH NAM 2022
PhAn 3: cQT THfP, rrloxC Cgr, xdr oAr

vA Cic CAU KIEN KHAC

f4 Lv '-P,GIAM DOC THAI VAN TRIJONG

TRUONG PHONG P}iAN VAN HANH #.- oAy Nro rK so-L

KIEM TRA D0cONGTHAN - a,* TV LE TKI}VTC TK-5OL

THIET KE

GHI CHU:
olNI

-l

1oldl
o\o
H

1

1. Vi tri l5p diy n6o xem ban vE: "86 tri c6t trdn tuy6n"

2. Tiy theo cdp di€n 6p cta D DK trung ha 6p mi sU dqng sr? ph6n cSch c6 ciich dien phi hgp.

3. Vi tri l5p sf phin c6ch c6ch m5t det >4m

4. C6c diy n6o c6 chiEu dii li sd le chi dtng khi vi trl n6o c6 c6t nEn thdp hdn mbt b6ng quanh vi tri cgt

5. Tiy vio loai c6t b6 tri trCn tuy6n mi st/ dqrng diy neo cho phi hQp.

o
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MAT gENrqAr cniruH

NcuyEu HUY cHrJoNc )L l:10 05-2022 sO sv:
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BANG TONG HOP CAC LOAI CO DE
T6n chi ti6t 1 Kh6i ruQns 1 cd dE (ks)

Kh6i ldgng (kg) loan Do
50

TT
len co oe R1

R L S6
ldqng Ddn vi ce b0

Lac

chi ti6t
cd dE

Chda ma kEm Di ma k6m

0 CDC.B5 91 B5 357 2 1,68 3,36 L,37 3,35 4,73 4,93
1 cDc-9s 101 95 3BB 2 1,83 3,66 L,37 3,66 5,03 5,24
2 cDc-100 106 100 404 2 1,90 3,80 L,37 3,80 5,17 5,39
3 cDc-10s 111 105 420 2 1,98 3,96 1,37 3,96 5,33 5,55
4 cDc-110 116 110 435 2 2,05 4,10 L,37 4,10 5,47 5,70
5 cDc-115 tzt 115 451 2 2,72 4,24 1,37 4,24 5,61 5,84
6 cDc-120 126 120 467 2 2,20 4,40 1,37 4,40 5,77 6,01
7 cDc-125 131 125 483 2 2,27 4,54 7,37 4,54 5,91 6,16
B cDc-130 136 130 498 2 2,35 4,70 !,37 4,70 6,07 6,32
9 cDc-135 L41 135 514 2 2,42 4,84 1,37 4,84 6,2L 6,47

10 CDC-140 146 140 s30 2 2,50 5,00 1,37 5,00 6,37 6,@
11 cDc-145 151 145 545 2 2,57 5,L4 L,37 5,t4 6,51 6,78
72 CDC-150 156 150 561 2 2,il 5,28 1,37 5,28 6,65 6,93
13 cDc-155 161 155 577 2 2,72 5r4 L,37 5,44 6,81 7,09
L4 cDc-160 166 160 595 2 2,80 5,60 L,37 5,60 6,97 7,26
15 cDC-165 L77 165 608 2 2,86 5,72 L,37 5,72 7,09 7,39

BANG rH6NG rE rnEp cAc cnr nfr
Kh6i lfdng (kg)S6

TT
len chi tiet .vatNg

ve
li6u
cSchqu

Kich thddc
(mm)

S6
ldgng Ddn vi loan Do

Ghi chir

2 T6'm b5t neo -5x90 95 1 0,38 0,36

3 Tdm tinq cUdnq -4x40 60 2 0,08 0,16

4 Bul6nq M20 tron b6 o20 70 2 0,347 0,69
5 T5m ting crJdng -4x40 50 2 0,08 0,16

Kh6i lUgng chLra m? k6m: 1,37k9Que hin di6n: 0,1k9

@ ro,,o
PC BINE DINH

CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG

CONG TY DIPN LlIc BINH DNH
tln t.al-C

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

Phin 2: CQT THEN M6NG COT, N6I DAT
VA cAC cAU KIEN KHAC

P.GIAM DOC THAI VAN

'fRUONG PHONG PHAN VAN HANH t?t cd oE cu6r 8s-16s
KIEM TRA DocoNGTHAN 

-fW
TY LE TKBVTC cDC-85-165

THIET KE NcuYEN HUY cHrJoNcl -L-- U20 05-2022

ol
ft

L6 uit neo-tr -fi,tr
+31

Nl I

ffi
('il1 IET 3 CHI TITT 5

t-5 bat neo

'H
50

"rt
CHI TIET 2

t-t

160 I

L6o22 35fi

H
L

KII,\I 'I-RIEN (]III TII'1' I

GHI CHU

1- C6 dA ma k6m nhtng n6ng diy kh6ng nh6 hdn 80pm theo 1BTCNO4-92,
2- Bu l6ng dai 6c chd tao theo TCVN1B96-76 vi TCVN L876-76.
3- Hin di6n dtrng que hin 42 ho5c loai tr./dng dL/dng. Hh>=6mm.
4- Dr)ng th6p XCT38 theo ti6u chudn TCVN5709-1993.

5- Dudng kinh 16 bet neo bSng dddng kinh bu l6ng li6n kdt tem b;t neo vi m6c treo chfi U +1,6mm.

+

sO sv



KHOr LUoNG EA MA KEM (ks): 7,89 KHOI LUQNG euE HAN (ks): 0,05 KHOI LUQNG cHtlA MA KENI (ks): 7,59

Bulong, dai 6c,2 v.dQm(l r,l v$T3-Q l6 300 2 0,68 1,36 Ren L:l20mm
Gi6 treo PS cT3-Ql6 2 0,25 0,50 Ma k0m

Thanh xd chinh L63x63x6 500 2 2,86 5,72 Ma kEm

EON VI ToANBO
STT TEN CHI TIET vAT LIEU

NGI.ITEN

VAT LIEU
ricursUdc

(rnm)
s6 LuoNc

(c6i) KH6r LUoNG (ks)
GHI CHU

BANG rcE NCUYPN VAT LIEU CUM PA-IC
KHO! LTIONG oA Nr4 xrNr 1rd: 7,06 KHOI LIJqNG euE HAN (kg): 0,05 KHoI LLISNG CHUA NIA KEN{ (ks): 6,79

Bulong, dai 6c,2 v.dQm(l r,lr.$T3-Ql6 250 2 0,57 I,l4 Ren L:8Omm

Gi6 treo PS cT3-Ql6 r60 2 0,25 0,50 Mq k€m

Thanh xd chinh L63x63x6 450 2 2,57 5,r5 M4 kEm

DONVI TOANBO
STT rEN CHI TIET VAT LIEU

NGUYEN

VAT LIEU
ricH ruudc

(rnm)
s6 LuoNc

(c6i) KHOILUoNG (ks)
GHI CHU

BANG NG TL U PA-1

e TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRiJNG

coNc rY D4N LUC Bh\H DFrH
,l^ -/t,lPC BINH DINH

BAN vE DINH HiNH NiM 2022

^ PhAn 2.r: CAC Be xA HA THE o,4kv
-2

P.GIAM DOC lrnAr vAN rnUoNc 
-

TRTJONG PHONG leHaN 
vAN nrNH lA---

CUM PA (PS) LY TAM

KIEM TRA loocoNc ,ra* .-f ft- rV LE TKBVTC PA-I
rurrr rE lNcuvrNrr".rro*ol )L--

I

+
I

o
n
I
V/ooN

oo

o

o+_*t-
-lml

.-+
6J
hf
6l

60

H 6rnm
130 130

MAT CHINH UAT BEN

sL6 at\ sL6 a$ 2L6 GHI CHU:
- Ding th6p XCT38 theo TCVN5709-1993,tdt ca c6c chi ti6t kim lo4i k€ ci bu l6ng, dai 6c, vdng dQm

phii mp kEm nhring n6ng ddy khdng nh6 hon 80mm theo 18 TCN 04-92. Que han '42 holc lo4i tuong duong.

- Bu l6ng, tlai 6c, ch6 tao theo TCVN I 876-76 vd TCMr{ I 896-76. Vdng dQm chii tao theo TCVII134-77
vd TCVN35l-71.

- M6i hAn ph6i ddm bdo chiAu cao h>6mm, han kin, khdng ntt 16, bd m{t nhan dgp.

- Xe b5 tri trong cric trudng hqp sau:
+ Di dQc lflp : M6 hiQu PA-l
+ Di chung cQt 22kV: Mi hi€u PA-lC, kich thu6c ch6 t4o trong d6u ngofc don.

-lI
d.-

o+-

-t-ol

olro+-

c 130 190(240) 130

\O+

30 1 30

MAT gANC CHI T1

- -+-

+so(pooy

-l

U20 05-2022 SO BV

160



KHO! LU'qNG DA MA KEM (k9): 8,53 KHOI LtIeNG euE HAN (ks): 0,05 KHOr L[reNc CHUA MA KEM (kg): 8,20

Bulong, dai 6c,2 v.dQm( I r,lr,$T3-Ql6 500 2 0,99 1,98 Ren L=l20mm
Giri treo PS cT3-0r6 r60 2 0,25 0,50 Mg kem

Thanh xd chinh L63x63x6 s00 2 2,86 <1) M4 kem

DONVI ToAN BO
STT IEN CHI TIET VAT LIEU

NGI.IYEN

vAT LIEU
ricu ruUdc

(mm)
56 LUONG

(c6i) KHOr LUoNG (ks)
GHI CHU

U CUM PA-2DCNGUY LI
KHOr LUQNG DA u4 xEu 1r<gy: 7,73 xuOI ruQNc qur uAx lrgy: g,g5 xuot t,uQNc cHUh M4 xEru 1r<g;: 7,43

Bulong, <lai 6c, 2 v.d€m( I r,lr$T3-Ql6 450 2 0,89 1,78 Ren L:8Omm

Ci6 treo PS cT3-Ql6 160 2 0,25 0,50 M4 kEm

Thanh xd chinh L63x63x6 450 2 2,57 5, l5 M4 k€m

DON VI T0ANBO
STT TEN CHI TIET VAT LIEU

NGTIYEN

VATLIEU
ricH urUdc

(rnm)
56 LIJONG

(c6i) KH6r LuoNc (ks)
GHICHU

BANG KE NGUYEN VAr lrEU CUM PA-2D

e TONG CONG TY DIEN LU'C MIEN TRUNG
coNG TY DrpN L(Ic BiNH DE{H

t t- .n//PC BINH DINH

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

) Phin 2.1: CAC BO xA u4 THE 0,4kv/.
P.GIAM DOC VAN TRUONG

TRUdNG PHONG
CUM PA (PS) GHEP DQC

KIEM TRA TY LE TKBVTC PA-2D

I

I

-I

I

I

+
I

I

I

+
I

L,

oooooh
ta... !ovoo

6O
iN I

Hirn di6n B

H>6mm

130 130

MAT CHINH MAT BgN
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GHI CHU:

- Dirng thdp XCT38 theo TCVN5709-|993,tdt cit cdc chi ti6t kim lo4i k6 cd bu l6ng, dai 6c, vdng <lgm

phii m4 k6m nhirng n6ng ddy kh6ng nh6 hon 80mm theo I 8 TCN 04-92. Que han '42ho4c lo4i tuong duong.

- Bu l6ng, dai 6c, ch6 t4o theo TCVNl876-76 vd TCVf,l1896-76. Vdng dgm ch6 tao theo TCVNI134-77
vd TCMrl351-71.

- M6i hdn phii tl6m b6o chi6u cao h>6mm, hdn kin, kh6ng nut 16, bd m4t nh8n dgp.

- Xd b6 tri trong cric truong hgp sau:
+ Di <lQc l6p : Md hiQu PA-2D
+ Di chung cQt 22kV: Md higu PA-2DC, kich thudc ch6 t4o trong d6u ngo{c don.
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KHOI LU'ONG DA MA KEM (ks): I1,45 KHOI LT QNG euE HAN (ks): 0,05 KH6r LUONG cHr/A MA KEM (kg): I l,0l
Bulong, d.ai 6c,2 v.dQm(l r,lr.$T3-Q l6 300 2 0,68 1,36 Ren L:120mm
Gi6 treo PS cT3-Qr6 160 2 0,25 0,50 Mp kem
Thanh xd chinh L63x63x6 800 2 4,58 9,15 Ma kEm

DONVI TOANBQ
STT TEN CHI TIET VAT LIEU

NG[IYEN

VAT LIEU
rlcurmJdc

(mm)
s6 LTJoNG

(c6i) KH6r LUQNG (ks)
GHI CHU

BANG TP NCUYEN VAT LIEU CUM PA.2NC
KHor LU'oNc oA u,l xEu 1r<g): 10,03 KHOr Ltlo. NG euE HAN (kg): 0,05 xu6t lugr.lc cHrlA MA rnnr (kgy: 9,64

Bulong, dai 6c,2 v.dQm(l r,lrST3-Q l6 250 2 0,57 l,t4 Ren L:80mm
Gi6 treo PS cT3-Qr6 160 2 0.25 0,50 M4 k€m
Thanh xd chinh L63x63x6 700 2 4,0 8,0 M4 kem

DON VI TOANBOSTT IEN CHI TIET VAT LIEU
NGUYEN

VAT LIEU
ricuruudc

(rnm)
s6 LUoNG

(C6D KH6I LUQNG (ks)
GHI CHU

BANG TE NCUYEN V CUM PA-2NT

@ TONG CONG TY DIPN LUC MIEN TRTINC

C6NG TY DIDN LIJC BiNHDtrJ[H
PC BINEDINE t ,^ -nrl

sAN vE DrNH HiNH NAM 2022

., Ph6n 2.1: cAc ng xA H4, THE o,4kv
6l Lry''--p.clArra oOc lruAr vAN rnuoNc--

leHaN 
vAN n+NHTRTJONG PHONG Ail; --,cUM PA (ps) cHEp NGANG

rrEu rnn lro.o*orron 
-

-wJ TY LE TKBVTC PA-2N
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GHI CHf:

- Dtng th6p XCT38 theo TCVN5709-1993, tdt ctt cdc chi ti6t kim loai kri cd bu l6ng, dai 6c, vdng dQm

phii m4 kEm nhring n6ng ddy khdng nhd hon 80mm theo l8 TCN 04-92. Que han '42 ho{,c lo4i tu<rng duong.
- Bu l6ng, dai 6c, ch6 t4o theo TCVNI876-76 vd TCVI{1896-76. Vdng <IQm ch6 tao theo TC\rN134-77

vdTCVN35l-71.
- M6i han phdi dim b6o chiAu cao h>6mm, han kin, kh6ng nut 16, b6 mAt nh8n <Igp.

- Xd b6 ri trong c6c trudng hqp sau:
+ Di dQc lfp : Ma hiQu pA-2D

+ Di chung cQt 22kV: Md hi0u PA-2DC, kich thudc chti tpo trong d6u ngo[c don.

5L6 0t8

o mo
150 400(s00) 150

270(320) 270(320) 30

mt@t

30 270(320) 270(320) 30

vJ

MAT BANG CHI TIET 1

I

I

6
T

I

I

P
'-l--

THIET KE lNcuvrN ,;".*o* U20 05-2022 SO BV

MAT CHINH



 





 


